PHỤ LỤC SỐ 01
GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, ĐẤT TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT, ĐẤT LÀM MUỐI, ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

1. Giá đất trồng cây hàng năm 
ĐVT: đồng/m2
	Hạng đất
	Xã đồng bằng
	Xã trung du
	Xã miền núi

	Hạng 2
	15.800
	10.000
	8.000

	Hạng 3
	13.000
	8.000
	5.300

	Hạng 4
	9.600
	6.000
	4.000

	Hạng 5
	6.200
	4.200
	2.600

	Hạng 6
	4.800
	3.600
	1.200


2. Giá đất trồng cây lâu năm  
ĐVT: đồng/m2
	Hạng đất
	Xã đồng bằng
	Xã trung du
	Xã miền núi

	Hạng 2
	13.800
	8.400
	5.800

	Hạng 3
	10.800
	7.200
	4.500

	Hạng 4
	7.800
	5.300
	3.000

	Hạng 5
	6.000
	4.200
	1.200


3. Giá đất rừng sản xuất  
ĐVT: đồng/m2
	Hạng đất
	Xã đồng bằng
	Xã trung du
	Xã miền núi

	Hạng 4
	3.600
	2.300
	1.900

	Hạng 5
	1.500
	1.000
	700


4. Giá đất làm muối  
ĐVT: đồng/m2

	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	13.200
	9.000
	5.000
	2.400


Về phân loại vị trí:

- Vị trí 1: Sát đường giao thông ( 50 mét

- Vị trí 2: Cách đường giao thông >50 - 100 mét

- Vị trí 3: Cách đường giao thông >100 - 150 mét

- Vị trí 4: Cách đường giao thông >150 mét

5. Giá đất nuôi trồng thủy sản
ĐVT: đồng/m2
	Hạng đất
	Xã đồng bằng
	Xã trung du
	Xã miền núi

	Hạng 2
	13.200
	8.300
	8.300

	Hạng 3
	10.800
	6.700
	6.700

	Hạng 4
	8.000
	5.000
	5.000

	Hạng 5
	5.200
	3.200
	2.200

	Hạng 6
	3.000
	2.000
	1.000


PHỤ LỤC SỐ 02
GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, ĐẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

I. GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH

1. Giá đất ở tại nông thôn 
ĐVT: đồng/m2
	 Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Xã đồng bằng

	Vị trí 1
	55.000
	44.000
	35.000

	Vị trí 2
	40.000
	33.000
	26.400

	Vị trí 3
	26.400
	22.000
	18.000

	Vị trí 4
	13.200
	13.000
	11.000

	Xã trung du

	Vị trí 1
	44.000
	33.000
	17.600

	Vị trí 2
	33.000
	24.000
	13.200

	Vị trí 3
	22.000
	16.500
	8.800

	Vị trí 4
	11.000
	6.600
	5.500

	Xã miền núi

	Vị trí 1
	27.500
	16.500
	13.200

	Vị trí 2
	20.000
	11.000
	10.000

	Vị trí 3
	13.200
	9.000
	6.600

	Vị trí 4
	6.600
	5.500
	3.300


2. Đất sản xuất, đất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn 
ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	1.1 Xã đồng bằng

	Vị trí 1
	41.000
	33.000
	27.000

	Vị trí 2
	30.000
	25.000
	20.000

	Vị trí 3
	20.000
	17.000
	14.000

	Vị trí 4
	10.000
	10.000
	8.500

	1.2 Xã trung du

	Vị trí 1
	33.000
	25.000
	13.200

	Vị trí 2
	25.000
	18.000
	10.000

	Vị trí 3
	17.000
	12.400
	7.000

	Vị trí 4
	8.000
	5.000
	4.000

	1.3 Xã miền núi

	Vị trí 1
	21.000
	12.400
	10.000

	Vị trí 2
	15.000
	8.300
	7.500

	Vị trí 3
	10.000
	7.000
	5.000

	Vị trí 4
	5.000
	4.000
	2.500


3. Giá đất ở tại thị trấn Hoàn Lão 
  ĐVT: đồng/m2
	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	1.980.000
	990.000
	440.000
	220.000

	Loại 2
	1.100.000
	495.000
	220.000
	110.000

	Loại 3
	550.000
	187.000
	110.000
	66.000

	Loại 4
	220.000
	99.000
	66.000
	33.000


4. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại thị trấn Hoàn Lão 

 ĐVT: đồng/m2
	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	1.485.000
	743.000
	330.000
	165.000

	Loại 2
	825.000
	371.000
	165.000
	83.000

	Loại 3
	413.000
	140.000
	83.000
	50.000

	Loại 4
	165.000
	74.000
	50.000
	25.000


5. Giá đất ở tại thị trấn Nông Trường Việt Trung 
 ĐVT: đồng/m2
	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	1.320.000
	660.000
	260.000
	115.000

	Loại 2
	740.000
	308.000
	132.000
	69.000

	Loại 3
	308.000
	123.000
	61.000
	38.000

	Loại 4
	123.000
	61.000
	38.000
	26.000


6. Giá đất sản xuất, đất kinh doanh phi nông nghiệp tại thị trấn Nông Trường Việt Trung

 ĐVT: đồng/m2
	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	990.000
	495.000
	195.000
	86.000

	Loại 2
	555.000
	231.000
	99.000
	52.000

	Loại 3
	231.000
	92.000
	46.000
	29.000

	Loại 4
	92.000
	46.000
	29.000
	20.000


7. Giá đất ở vùng ven thị trấn Hoàn Lão, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch

ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Vị trí 1
	715.000
	495.000
	330.000

	Vị trí 2
	495.000
	330.000
	220.000

	Vị trí 3
	330.000
	198.000
	132.000

	Vị trí 4
	165.000
	110.000
	77.000


8. Đất sản xuất, đất kinh doanh phi nông nghiệp vùng ven thị trấn Hoàn Lão, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch 
ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Vị trí 1
	536.000
	371.000
	248.000

	Vị trí 2
	372.000
	248.000
	165.000

	Vị trí 3
	248.000
	149.000
	99.000

	Vị trí 4
	124.000
	83.000
	58.000


9. Giá đất ở vùng ven thị trấn Nông Trường Việt Trung, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch 
 ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Vị trí 1
	440.000
	297.000
	198.000

	Vị trí 2
	297.000
	198.000
	132.000

	Vị trí 3
	198.000
	132.000
	88.000

	Vị trí 4
	99.000
	66.000
	44.000


10. Đất sản xuất, đất kinh doanh phi nông nghiệp vùng ven thị trấn Nông Trường Việt Trung, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch 
ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Vị trí 1
	330.000
	223.000
	149.000

	Vị trí 2
	223.000
	149.000
	99.000

	Vị trí 3
	149.000
	99.000
	66.000

	Vị trí 4
	74.000
	50.000
	33.000


II. GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI HUYỆN QUẢNG TRẠCH

1. Giá đất ở tại nông thôn 
ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Xã đồng bằng

	Vị trí 1
	65.000
	44.000
	35.000

	Vị trí 2
	47.000
	33.000
	26.500

	Vị trí 3
	31.000
	22.000
	18.000

	Vị trí 4
	15.600
	12.000
	11.000

	Xã trung du

	Vị trí 1
	52.000
	33.000
	17.600

	Vị trí 2
	39.000
	24.000
	13.000

	Vị trí 3
	26.000
	16.500
	9.000

	Vị trí 4
	13.000
	6.600
	5.500

	Xã miền núi

	Vị trí 1
	25.000
	15.000
	12.000

	Vị trí 2
	18.000
	10.000
	9.000

	Vị trí 3
	12.000
	8.000
	6.000

	Vị trí 4
	6.000
	5.000
	3.000


2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn

 ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	1.1 Xã đồng bằng

	Vị trí 1
	49.000
	33.000
	26.000

	Vị trí 2
	35.000
	25.000
	20.000

	Vị trí 3
	23.000
	17.000
	14.000

	Vị trí 4
	12.000
	9.000
	8.300

	1.2 Xã trung du

	Vị trí 1
	40.000
	25.000
	13.000

	Vị trí 2
	30.000
	18.000
	10.000

	Vị trí 3
	20.000
	13.000
	8.000

	Vị trí 4
	10.000
	5.000
	4.000

	1.3 Xã miền núi

	Vị trí 1
	19.000
	11.000
	9.000

	Vị trí 2
	14.000
	7.500
	7.000

	Vị trí 3
	9.000
	7.000
	5.000

	Vị trí 4
	5.000
	4.000
	2.300


3. Giá đất ở tại thị trấn Ba Đồn 
ĐVT: đồng/m2
	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	1.800.000
	1.000.000
	400.000
	200.000

	Loại 2
	1.500.000
	520.000
	250.000
	150.000

	Loại 3
	700.000
	200.000
	150.000
	80.000

	Loại 4
	300.000
	120.000
	80.000
	40.000


4. Đất sản xuất, đất kinh doanh phi nông nghiệp tại thị trấn Ba Đồn

 ĐVT: đồng/m2

	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	1.350.000
	750.000
	300.000
	150.000

	Loại 2
	1.125.000
	375.000
	150.000
	113.000

	Loại 3
	525.000
	150.000
	75.000
	45.000

	Loại 4
	225.000
	90.000
	45.000
	23.000


5. Giá đất ở tại vùng ven thị trấn Ba Đồn, đầu mối giao thông, khu CN, khu du lịch

 ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Vị trí 1
	750.000
	450.000
	300.000

	Vị trí 2
	550.000
	300.000
	200.000

	Vị trí 3
	300.000
	200.000
	150.000

	Vị trí 4
	150.000
	100.000
	70.000


6. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng ven thị trấn Ba Đồn, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch

 ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Vị trí 1
	563.000
	338.000
	225.000

	Vị trí 2
	338.000
	225.000
	150.000

	Vị trí 3
	150.000
	135.000
	90.000

	Vị trí 4
	113.000
	75.000
	53.000


III. GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI HUYỆN QUẢNG NINH

1. Giá đất ở tại nông thôn 
ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Xã đồng bằng

	Vị trí 1
	60.000
	45.000
	32.000

	Vị trí 2
	40.000
	30.000
	24.000

	Vị trí 3
	25.000
	20.000
	16.000

	Vị trí 4
	12.000
	11.000
	10.000

	Xã trung du

	Vị trí 1
	45.000
	35.000
	16.000

	Vị trí 2
	35.000
	25.000
	12.000

	Vị trí 3
	20.000
	15.000
	10.000

	Vị trí 4
	10.000
	6.000
	5.000

	Xã miền núi

	Vị trí 1
	30.000
	20.000
	12.000

	Vị trí 2
	18.000
	10.000
	9.000

	Vị trí 3
	12.000
	8.000
	6.000

	Vị trí 4
	6.000
	5.000
	3.000


2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn 
ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	1.1 Xã đồng bằng

	Vị trí 1
	45.000
	34.000
	24.000

	Vị trí 2
	30.000
	23.000
	18.000

	Vị trí 3
	19.000
	15.000
	12.000

	Vị trí 4
	9.000
	8.300
	7.500

	1.2 Xã trung du

	Vị trí 1
	34.000
	26.000
	12.000

	Vị trí 2
	26.000
	19.000
	9.000

	Vị trí 3
	15.000
	11.300
	7.000

	Vị trí 4
	7.500
	5.000
	4.000

	1.3 Xã miền núi

	Vị trí 1
	23.000
	11.000
	9.000

	Vị trí 2
	14.000
	8.000
	7.000

	Vị trí 3
	9.000
	6.000
	5.000

	Vị trí 4
	4.500
	4.000
	2.300


3. Giá đất ở tại thị trấn Quán Hàu 
ĐVT: đồng/m2
	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	1.500.000
	900.000
	300.000
	200.000

	Loại 2
	1.000.000
	400.000
	200.000
	100.000

	Loại 3
	500.000
	200.000
	100.000
	50.000

	Loại 4
	200.000
	100.000
	50.000
	25.000


4. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại thị trấn Quán Hàu 

ĐVT: đồng/m2
	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	1.125.000
	675.000
	225.000
	150.000

	Loại 2
	750.000
	300.000
	150.000
	75.000

	Loại 3
	375.000
	150.000
	75.000
	38.000

	Loại 4
	150.000
	75.000
	38.000
	20.000


5. Giá đất ở tại vùng ven thị trấn Quán Hàu, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch 

ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Vị trí 1
	700.000
	500.000
	300.000

	Vị trí 2
	450.000
	300.000
	200.000

	Vị trí 3
	300.000
	180.000
	120.000

	Vị trí 4
	150.000
	100.000
	70.000


6. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng ven thị trấn Quán Hàu, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch 
ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Vị trí 1
	525.000
	375.000
	230.000

	Vị trí 2
	340.000
	230.000
	150.000

	Vị trí 3
	230.000
	140.000
	100.000

	Vị trí 4
	115.000
	75.000
	53.000


IV. GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI HUYỆN MINH HÓA

1. Giá đất ở tại nông thôn 
ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	a. Xã trung du

	Vị trí 1
	40.000
	30.000
	18.000

	Vị trí 2
	30.000
	22.000
	12.000

	Vị trí 3
	20.000
	15.000
	6.000

	Vị trí 4
	10.000
	8.000
	5.000

	b. Xã miền núi 

	Vị trí 1
	25.000
	15.000
	12.000

	Vị trí 2
	18.000
	10.000
	9.000

	Vị trí 3
	12.000
	8.000
	6.000

	Vị trí 4
	6.000
	5.000
	3.000


2. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn 
 ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	a. Xã trung du

	Vị trí 1
	30.000
	23.000
	14.000

	Vị trí 2
	23.000
	17.000
	9.000

	Vị trí 3
	15.000
	11.000
	5.000

	Vị trí 4
	8.000
	6.000
	4.000

	b. Xã miền núi 

	Vị trí 1
	19.000
	11.300
	9.000

	Vị trí 2
	14.000
	7.500
	7.000

	Vị trí 3
	9.000
	6.000
	5.000

	Vị trí 4
	5.000
	4.000
	2.300


3. Giá đất ở tại thị trấn Quy Đạt 
ĐVT: đồng/m2
	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	1.000.000
	720.000
	245.000
	126.000

	Loại 2
	800.000
	336.000
	120.000
	75.000

	Loại 3
	340.000
	135.000
	56.000
	42.000

	Loại 4
	112.000
	56.000
	35.000
	24.000


4. Giá đất sản xuất kinh doanh, đất phi nông nghiệp tại thị trấn Quy Đạt 

ĐVT: đồng/m2
	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	750.000
	540.000
	221.000
	95.000

	Loại 2
	600.000
	252.000
	108.000
	57.000

	Loại 3
	255.000
	101.000
	50.000
	32.000

	Loại 4
	84.000
	42.000
	26.000
	18.000


5. Giá đất ở tại vùng ven thị trấn Quy Đạt, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch 
 ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Vị trí 1
	440.000
	324.000
	216.000

	Vị trí 2
	340.000
	216.000
	144.000

	Vị trí 3
	216.000
	144.000
	96.000

	Vị trí 4
	108.000
	72.000
	48.000


6. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng ven thị trấn Quy Đạt, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch

 ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Vị trí 1
	370.000
	243.000
	162.000

	Vị trí 2
	243.000
	162.000
	108.000

	Vị trí 3
	162.000
	108.000
	60.000

	Vị trí 4
	81.000
	54.000
	36.000


V. GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI HUYỆN TUYÊN HÓA

1. Giá đất ở tại nông thôn 

ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	a. Giá đất xã Tiến Hóa

	
	Chợ Cuồi
	Xung quanh Nhà máy xi măng SG
	Khu vực còn lại

	Vị trí 1
	600.000
	410.000
	180.000

	Vị trí 2
	410.000
	270.000
	120.000

	Vị trí 3
	270.000
	180.000
	80.000

	Vị trí 4
	135.000
	90.000
	40.000

	b. Xã trung du

	Vị trí 1
	40.000
	30.000
	16.000

	Vị trí 2
	30.000
	22.000
	12.000

	Vị trí 3
	20.000
	15.000
	8.000

	Vị trí 4
	10.000
	6.000
	5.000

	c. Xã miền núi

	Vị trí 1
	25.000
	15.000
	12.000

	Vị trí 2
	18.000
	10.000
	9.000

	Vị trí 3
	12.000
	8.000
	6.000

	Vị trí 4
	6.000
	5.000
	3.000


2. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn

 ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	a. Giá đất xã Tiến Hóa

	
	Chợ Cuồi
	Xung quanh Nhà máy xi măng SG
	Khu vực còn lại

	Vị trí 1
	450.000
	308.000
	135.000

	Vị trí 2
	308.000
	203.000
	90.000

	Vị trí 3
	203.000
	135.000
	60.000

	Vị trí 4
	101.000
	68.000
	30.000

	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	b. Xã trung du

	Vị trí 1
	30.000
	22.500
	12.000

	Vị trí 2
	22.500
	16.500
	9.000

	Vị trí 3
	15.000
	11.300
	6.000

	Vị trí 4
	7.500
	4.500
	3.800

	c. Xã miền núi

	Vị trí 1
	18.800
	11.300
	9.000

	Vị trí 2
	13.500
	7.500
	6.800

	Vị trí 3
	9.000
	6.000
	4.500

	Vị trí 4
	4.500
	3.800
	2.300


3. Giá đất ở tại thị trấn Đồng Lê 

ĐVT: đồng/m2
	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	1.200.000
	600.000
	245.000
	105.000

	Loại 2
	672.000
	280.000
	120.000
	63.000

	Loại 3
	280.000
	112.000
	56.000
	35.000

	Loại 4
	112.000
	56.000
	35.000
	24.000


4. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại thị trấn Đồng Lê

ĐVT: đồng/m2
	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	900.000
	450.000
	183.800
	78.800

	Loại 2
	504.000
	210.000
	90.000
	47.300

	Loại 3
	210.000
	84.000
	42.000
	26.300

	Loại 4
	84.000
	42.000
	26.300
	18.000


5. Giá đất ở tại vùng ven thị trấn Đồng Lê, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch

ĐVT: đồng/m2

	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Vị trí 1
	400.000
	270.000
	180.000

	Vị trí 2
	270.000
	180.000
	120.000

	Vị trí 3
	180.000
	120.000
	80.000

	Vị trí 4
	90.000
	60.000
	40.000


6. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp vùng ven thị trấn Đồng Lê, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch

ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Vị trí 1
	300.000
	203.000
	135.000

	Vị trí 2
	203.000
	135.000
	90.000

	Vị trí 3
	135.000
	90.000
	60.000

	Vị trí 4
	68.000
	45.000
	30.000


VI. GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI HUYỆN LỆ THỦY

1. Giá đất ở tại nông thôn

ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	a. Xã đồng bằng

	Vị trí 1
	50.000
	40.000
	32.000

	Vị trí 2
	36.000
	30.000
	24.000

	Vị trí 3
	24.000
	20.000
	16.000

	Vị trí 4
	12.000
	11.000
	10.000

	b. Xã trung du

	Vị trí 1
	40.000
	30.000
	16.000

	Vị trí 2
	30.000
	22.000
	12.000

	Vị trí 3
	20.000
	15.000
	8.000

	Vị trí 4
	10.000
	6.000
	5.000

	c. Xã miền núi

	Vị trí 1
	25.000
	15.000
	12.000

	Vị trí 2
	18.000
	10.000
	9.000

	Vị trí 3
	12.000
	8.000
	6.000

	Vị trí 4
	6.000
	5.000
	3.000


2. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn

ĐVT: đồng/m2

	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	a. Xã đồng bằng

	Vị trí 1
	38.000
	30.000
	24.000

	Vị trí 2
	27.000
	23.000
	18.000

	Vị trí 3
	18.000
	15.000
	12.000

	Vị trí 4
	9.000
	8.300
	7.500

	b. Xã trung du

	Vị trí 1
	30.000
	23.000
	12.000

	Vị trí 2
	23.000
	18.000
	9.000

	Vị trí 3
	15.000
	10.000
	6.000

	Vị trí 4
	7.500
	5.000
	4.000

	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	c. Xã miền núi

	Vị trí 1
	19.000
	10.000
	9.000

	Vị trí 2
	14.000
	7.500
	7.000

	Vị trí 3
	9.000
	6.000
	5.000

	Vị trí 4
	5.000
	4.000
	2.300


3. Giá đất ở tại thị trấn Kiến Giang 
ĐVT: đồng/m2
	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	1.800.000
	900.000
	 400.000
	200.000

	Loại 2
	1.000.000
	450.000
	200.000
	100.000

	Loại 3
	500.000
	170.000
	100.000
	60.000

	Loại 4
	200.000
	90.000
	60.000
	30.000


4. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại thị trấn Kiến Giang
ĐVT: đồng/m2
	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	1.350.000
	675.000
	300.000
	150.000

	Loại 2
	750.000
	338.000
	150.000
	75.000

	Loại 3
	375.000
	128.000
	75.000
	45.000

	Loại 4
	150.000
	68.000
	45.000
	23.000


5. Giá đất ở tại vùng ven thị trấn Kiến Giang, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch

ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Vị trí 1
	650.000
	450.000
	300.000

	Vị trí 2
	450.000
	300.000
	200.000

	Vị trí 3
	300.000
	180.000
	120.000

	Vị trí 4
	200.000
	100.000
	70.000


6. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng ven thị trấn Kiến Giang, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch

ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Vị trí 1
	488.000
	338.000
	228.000

	Vị trí 2
	338.000
	225.000
	150.000

	Vị trí 3
	225.000
	135.000
	90.000

	Vị trí 4
	150.000
	75.000
	53.000


7. Giá đất ở tại vùng ven thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch

ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Vị trí 1
	400.000
	270.000
	180.000

	Vị trí 2
	270.000
	180.000
	120.000

	Vị trí 3
	180.000
	120.000
	80.000

	Vị trí 4
	90.000
	60.000
	40.000


8. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng ven thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch

ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Vị trí 1
	300.000
	203.000
	135.000

	Vị trí 2
	203.000
	135.000
	90.000

	Vị trí 3
	135.000
	90.000
	60.000

	Vị trí 4
	68.000
	45.000
	30.000


9. Giá đất ở tại thị trấn Nông Trường Lệ Ninh 

ĐVT: đồng/m2
	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	1.200.000
	600.000
	245.000
	105.000

	Loại 2
	672.000
	280.000
	120.000
	63.000

	Loại 3
	280.000
	112.000
	56.000
	35.000

	Loại 4
	112.000
	56.000
	35.000
	24.000


10. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại thị trấn Nông Trường Lệ Ninh

ĐVT: đồng/m2
	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	900.000
	450.000
	184.000
	79.000

	Loại 2
	504.000
	210.000
	90.000
	47.000

	Loại 3
	210.000
	84.000
	42.000
	26.000

	Loại 4
	84.000
	42.000
	26.000
	18.000


VII. GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

1. Giá đất ở tại nông thôn

ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	a. Xã đồng bằng

	Vị trí 1
	50.000
	40.000
	32.000

	Vị trí 2
	36.000
	30.000
	24.000

	Vị trí 3
	24.000
	20.000
	16.000

	Vị trí 4
	12.000
	11.000
	10.000

	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	b. Xã trung du

	Vị trí 1
	40.000
	30.000
	16.000

	Vị trí 2
	30.000
	22.000
	12.000

	Vị trí 3
	20.000
	15.000
	8.000

	Vị trí 4
	10.000
	6.000
	5.000


2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn 
ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	a. Xã đồng bằng

	Vị trí 1
	38.000
	30.000
	24.000

	Vị trí 2
	27.000
	22.500
	18.000

	Vị trí 3
	18.000
	15.000
	12.000

	Vị trí 4
	9.000
	8.300
	7.500

	b. Xã trung du

	Vị trí 1
	30.000
	22.500
	12.000

	Vị trí 2
	22.500
	16.500
	9.000

	Vị trí 3
	15.000
	11.300
	6.000

	Vị trí 4
	7.500
	4.500
	3.800


3. Giá đất ở tại thành phố Đồng Hới

ĐVT: đồng/m2
	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	6.000.000
	3.000.000
	1.000.000
	500.000

	Loại 2
	4.000.000
	2.000.000
	850.000
	350.000

	Loại 3
	3.000.000
	1.500.000
	600.000
	200.000

	Loại 4
	1.200.000
	600.000
	300.000
	120.000

	Loại 5
	600.000
	400.000
	200.000
	100.000


4. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại thành phố Đồng Hới

ĐVT: đồng/m2
	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	4.500.000
	2.250.000
	750.000
	375.000

	Loại 2
	3.000.000
	1.500.000
	637.000
	263.000

	Loại 3
	2.250.000
	1.125.000
	450.000
	150.000

	Loại 4
	900.000
	450.000
	225.000
	90.000

	Loại 5
	450.000
	300.000
	150.000
	75.000


5. Giá đất ở tại vùng ven thành phố Đồng Hới, ven đầu mối giao thông, khu thương mại, du lịch, khu công nghiệp tại thành phố Đồng Hới

ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Vị trí 1
	850.000
	600.000
	450.000

	Vị trí 2
	600.000
	450.000
	300.000

	Vị trí 3
	400.000
	300.000
	180.000

	Vị trí 4
	200.000
	150.000
	100.000


6. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp vùng ven đầu mối giao thông, khu thương mại, du lịch, khu công nghiệp tại thành phố Đồng Hới

ĐVT: đồng/m2
	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3

	Vị trí 1
	640.000
	450.000
	340.000

	Vị trí 2
	450.000
	340.000
	230.000

	Vị trí 3
	300.000
	230.000
	135.000

	Vị trí 4
	150.000
	110.000
	75.000


PHỤ LỤC SỐ 03
(Kèm theo Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

MỤC I: NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI ĐƯỜNG, VỊ TRÍ, KHU VỰC VÀ HẠNG ĐẤT TẠI CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ

1. Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp: Bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất lâm nghiệp. Hạng đất để xác định giá đất theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 326/TTg ngày 18 tháng 5 năm 1996.

Phân loại hạng đất: Hạng đất để xác định giá đất áp dụng cho theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Cụ thể phân hạng đất như sau:

+ Hạng 2: Đất có điều kiện sinh lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt kém hơn hạng 1, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn trung bình của đất hạng 1.

+ Hạng 3: Đất có điều kiện sinh lợi cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ kém hơn hạng 2, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn giá đất trung bình thực tế của đất hạng 2.

+ Hạng 4: Đất có điều kiện sinh lợi cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ kém hơn hạng 3, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn giá đất trung bình thực tế của đất hạng 3.

+ Hạng 5: Đất ở miền núi tương đối thuận tiện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt có vị trí xa trục đường giao thông, đất ở vùng sâu, vùng xa của xã trung du và đồng bằng, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất trung bình của hạng 4.

+ Hạng 6: Đất ở vùng núi cao, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa của các xã trung du và đồng bằng không thuận tiện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, dân cư thưa thớt, có giá đất trung bình thấp nhất trong các hạng đất và thấp hơn giá đất trung bình của hạng 5.

2. Đất ở, đất sản xuất, đất kinh doanh và đất phi nông nghiệp ở nông thôn được chia theo 3 khu vực thuộc địa giới hành chính cấp xã

Vị trí của từng loại đất trong một xã được chia theo 3 khu vực thuộc địa giới hành chính cấp xã:

- Khu vực 1: Đất có mặt tiền tiếp giáp với trục đường giao thông chính nằm tại trung tâm xã hoặc cụm xã (gần Ủy ban nhân dân xã, trường học, chợ, trạm y tế), gần khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc không nằm tại khu vực trung tâm xã nhưng gần đầu mối giao thông hoặc gần chợ nông thôn.

- Khu vực 2: Nằm ven trục đường giao thông liên thôn, tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu thương mại, khu du lịch, khu chế xuất.

- Khu vực còn lại trên địa bàn xã:

Việc phân loại khu vực để xác định giá đất theo nguyên tắc: Khu vực 1 có khả năng sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, khu vực 2 và khu vực 3 có khả năng sinh lợi và kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

Vị trí của từng loại đất trong từng khu vực được xác định vào khả năng sinh lợi, khoảng cách tới mặt tiền của các trục đường giao thông và điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ theo nguyên tắc: Vị trí số 1 có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, gần trục đường giao thông chính nhất, các vị trí tiếp sau đó theo thứ tự từ thứ 2 trở đi có mức sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

3. Đất khu dân cư vùng ven đô thị, đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp không nằm trong đô thị:

a) Phạm vi đất:

- Đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị trong tỉnh bao gồm, các thôn tiếp giáp với nội thành Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ.

- Đất khu dân cư ven đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính bao gồm: Đất ven ngã 3, ngã 4 của Tỉnh lộ, Quốc lộ 1A, giữa Quốc lộ 12A với Quốc lộ 1A, ven Quốc lộ 1A, 12A và ven các Tỉnh lộ, ven bến cảng, sân bay do Trung ương và tỉnh quản lý.

- Đất khu thương mại, khu du lịch không nằm trong đô thị là toàn bộ diện tích đất nằm trong khu thương mại, khu du lịch bao gồm cả đất khu dân cư nằm trong khu thương mại, khu du lịch theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định cụ thể phạm vi đất vùng ven nói trên.

b) Khu vực đất:

- Khu vực 1: Các thôn tiếp giáp với nội thành Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ trong tỉnh; ven các ngã 3, ngã 4 giữa Tỉnh lộ với Quốc lộ 1A, giữa Quốc lộ 12A với Quốc lộ 1A; ven Tỉnh lộ, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 12A; tiếp giáp khu thương mại, du lịch, khu công nghiệp theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

- Khu vực 2: Gần với nội thành Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ trong tỉnh; ven các ngã 3, ngã 4 giữa Tỉnh lộ với Quốc lộ 1A, giữa Quốc lộ 12A với Quốc lộ 1A; ven Tỉnh lộ, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 12A; gần khu thương mại, du lịch, khu công nghiệp theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
- Khu vực 3: Các vùng còn lại.

4. Đất ở, sản xuất, kinh doanh và đất phi nông nghiệp tại khu vực thành phố Đồng Hới và thị trấn các huyện trong tỉnh:

a) Phân loại đường phố: Đường phố thuộc thành phố Đồng Hới và các thị trấn các huyện lỵ, thị trấn Việt Trung, thị trấn Lệ Ninh được phân loại theo Phụ lục 01 và 02 kèm theo bản Quy định này.

Đối với các đường phố mới mở, các đường phố chưa được phân loại trong Phụ lục 01 và 02 nói trên hoặc có các yếu tố phát sinh làm thay đổi cơ bản loại đường phố thì được phân loại theo quy định sau đây:

Loại đường phố trong thành phố Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ, thị trấn Nông Trường Việt Trung, thị trấn Lệ Ninh để xác định giá đất căn cứ chủ yếu vào vị trí, khả năng sinh lợi, mức độ hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, thuận tiện trong sinh hoạt và trên cơ sở khảo sát thực tế trên thị trường để phân thành các loại:

- Đường loại 1: Là nơi có điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, buôn bán, du lịch, sinh hoạt, có cơ sở hạ tấng đồng bộ, có giá đất thực tế cao nhất.

- Đường loại 2: Là nơi có điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch và sinh hoạt, có cơ sở hạ tầng chủ yếu đồng bộ, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn giá đất trung bình thực tế của đường loại 1.

- Đường loại 3: Là nơi có điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt, có cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn giá đất trung bình thực tế của đường loại 2.

- Đường loại 4: Là các đường phố còn lại, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn trung bình của đường loại 3.

b) Phân loại vị trí: Việc xác định vị trí đất trong từng đường phố căn cứ vào điều kiện sinh lợi và giá đất thực tế của từng vị trí đất trong từng đường phố cụ thể như sau:

- Vị trí 1: Áp dụng với đất ở liền cạnh đường phố (mặt tiền).

- Vị trí 2: Áp dụng với các lô đất ở trong ngõ, hẻm của đường phố có điều kiện sinh hoạt thuận lợi (xe ô tô hoặc xe ba bánh vào được).

- Vị trí 3: Áp dụng với các lô đất ở trong ngõ, hẻm của đường phố có điều kiện sinh hoạt kém hơn vị trí 2 (xe ô tô hoặc xe ba bánh không vào được).

- Vị trí 4: Áp dụng đối với các lô đất trong ngõ, trong hẻm của các ngõ, hẻm thuộc vị trí 2, vị trí 3 nêu trên và các vị trí còn lại khác mà điều kiện sinh hoạt kém.

5. Việc áp dụng hệ số tăng giảm ở các lô đất:

- Những lô đất có hai mặt liền cạnh với 2 đường phố khác nhau (2 mặt tiền) thì loại đường phố được áp dụng để xác định giá đất là đường phố có mặt chính của lô đất theo quy hoạch và được áp dụng hệ số 1,2 (tăng 20%) so với giá đất tương ứng của loại đường phố đó.

- Trên cùng một loại đường phố, những lô đất có hướng chính là các hướng Đông, Nam, giữa hướng Đông và Nam được áp dụng hệ số 1,1 (tăng 10%) so với giá đất tương ứng của loại đường phố đó.

- Trên cùng một loại đường phố, những lô đất nằm gần khu vực trung tâm thành phố, huyện lỵ, gần khu vực kinh doanh, buôn bán (trong phạm vi 200 m) thì tùy theo mức độ xa, gần để áp dụng hệ số từ 1,1 đến 1,3; những lô nằm xa khu vực trung tâm thành phố, huyện lỵ, xa khu vực kinh doanh, buôn bán hơn mức trung bình thì tùy theo mức độ xa gần để tính hệ số từ 0,7 đến 0,9 so với giá đất của loại đường phố đó.

- Trên cùng một ngõ, một kiệt, một hẻm thì những lô đất đầu ngõ, kiệt, hẻm được áp dụng hệ số từ 1,1 đến 1,2; những lô đất cuối ngõ, cuối kiệt, cuối hẻm được áp dụng hệ số từ 0,8 đến 0,9 so với giá đất tương ứng với vị trí của những lô đất đó.

- Trên cùng một trục đường được phân thành nhiều loại đường phố khác nhau để tính giá đất thì những lô đất nằm ở vị trí chuyển tiếp từ đường phố loại cao hơn (có giá đất cao hơn) sang đường phố loại thấp hơn (có giá đất thấp hơn) thì được áp dụng hệ số 1,2 so với giá đất tương ứng của loại đường phố áp dụng cho lô đất đó.
MỤC II: PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ, KHU VỰC CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

I. PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TẠI HUYỆN MINH HÓA

A. THỊ TRẤN QUY ĐẠT

	TT
	Tên đường 
	Từ
	Đến 
	Loại đường 
	Vị trí

	1
	Đường nội thị
	Phía Nam cầu Quy Đạt
	Ngã 4 Quy Đạt
	I
	2

	2
	Đường nội thị
	Ngã 4 Quy Đạt
	Bến xe Quy Đạt
	I
	1

	3
	Đường nội thị
	Bến xe Quy Đạt
	Nhà ông Kiến
	I
	2

	4
	Đường nội thị
	Nhà ông Kiến
	Địa giới thị trấn 

Quy Hóa
	I
	3

	5
	Đường nội thị
	Phía Bắc cầu Quy Đạt
	Ngân hàng CSXH
	I
	2

	6
	Đường nội thị
	Ngân hàng CSXH
	Địa giới với Yên Hóa
	I
	3

	7
	Đường nội thị
	Nhà ông Minh
	Nhà ông Ấn
	I
	1

	8
	Đường nội thị
	Nhà ông Thông
	TT VHTT
	II
	1

	9
	Đường nội thị
	TT VHTT
	Nhà ông Chứ
	II
	2

	10
	Đường nội thị
	Nhà ông Hùng
	Nhà ông Ấn
	II
	1

	11
	Đường nội thị
	Nhà ông Ấn
	Nhà ông Đức 

(Công an)
	II
	2

	12
	Đường nội thị
	Ngã tư thị trấn Quy Đạt
	Nhà ông Thành
	II
	2

	13
	Đường nội thị
	Nhà ông Thiệu
	Nhà ông Quốc
	II
	1

	14
	Đường nội thị
	Nhà ông Thành
	Trạm biến áp 

(Cây Cam)
	II
	3

	15
	Đường nội thị
	Ngã tư thị trấn Quy Đạt
	Trạm biến áp 35 KV
	II
	2

	16
	Đường nội thị
	Nhà ông Minh
	Nhà ông Thanh 
	II
	1

	17
	Đường nội thị
	Trụ sở Bưu điện
	Nhà ông Tôn
	III
	1

	18
	Đường nội thị
	Nhà bà Tọa
	Nhà ông Trinh
	III
	1

	19
	Đường nội thị
	Nhà ông Quyền
	Nhà ông Hoành
	III
	2

	20
	Đường nội thị
	Nhà bà Lợ
	Nhà ông Kha
	III
	2

	21
	Đường nội thị
	Nhà ông Thanh
	Nhà ông Diện
	III
	3

	22
	Đường nội thị
	Trạm Biến áp 35 KV
	Bến Sú
	II
	3

	23
	Đường nội thị
	Trạm xăng cầu Nam Quy Đạt
	Nhà Dự án 327 cũ
	II
	1

	24
	Đường nội thị
	Nhà Dự án 327 cũ
	Trụ sở Phòng GD - ĐT 
	II
	2

	25
	Đường nội thị
	Nhà ông Bang
	Trạm Biến áp 35 KV
	III
	4

	26
	Đường nội thị
	Nhà ông Viên
	Trường mẫu giáo Sạt
	III
	2

	27
	Đường nội thị
	Trường mẫu giáo
	Khe Bạ
	III
	4

	28
	Đường nội thị
	Nhà ông Viên
	Lèn hang Khái
	III
	4

	29
	Đường nội thị
	Đường đi Yên Đức
	Sân vận động 
	III
	3

	30
	Đường nội thị
	Trường Dân tộc nội trú
	Công an huyện
	III
	3

	31
	Đường nội thị
	Lâm trường
	TT Bồi dưỡng chính trị
	III
	3

	32
	Đường nội thị
	TT Thể dục thể thao
	Nhà ông Giang
	III
	3

	33
	Đường nội thị
	Đường đi Yên Đức
	Trường TH Quy Hóa 2
	III
	3

	34
	Đường nội thị
	Lâm trường
	Trung tâm GDTX
	III
	2

	35
	Đường nội thị
	Tuyến đường sau 

B. xe T. trấn Quy Đạt
	Trung tâm Y tế
	II
	2

	36
	Đường nội thị
	Nhà ông Khuê
	Trung tâm Y tế
	II
	2

	
	Các vị trí còn lại áp dụng như Khu vực 1 của vùng ven thị trấn

	B. VÙNG VEN THỊ TRẤN QUY ĐẠT (Vùng Đồng Váng, xã Yên Hóa)

	TT
	Vị trí
	Từ
	Đến

	
	Khu vực 1
	Mặt tiền 2 bên đường QL 12 A
	

	
	Vị trí 1
	Địa giới giáp TT Quy Đạt 
	Hạt 3 Giao thông

	
	Vị trí 2
	Hạt 3 Giao thông
	Nghĩa trang liệt sỹ

	
	Vị trí 3
	Nghĩa trang liệt sỹ
	Đỉnh dốc Cảng

	
	Khu vực 2
	Dãy sau mặt tiền QL 12 A
	

	
	Vị trí 1
	Địa giới giáp TT Quy Đạt 
	Hạt 3 Giao thông

	
	Vị trí 2
	Hạt 3 Giao thông
	Nghĩa trang liệt sỹ

	
	Vị trí 3
	Nghĩa trang liệt sỹ
	Đỉnh dốc Cảng


	C. KHU VỰC, VỊ TRÍ ĐẤT Ở, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC XÃ

	1
	Xã Quy Hóa
	

	
	Khu vực 1
	Dọc tuyến Quốc lộ 12 (từ địa giới TT Quy Đạt đến địa giới Minh Hóa và từ QL 12 A đến ngầm tràn Thanh Long)

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường QL 12A và từ QL 12A đến ngầm tràn Thanh Long

	
	
	

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường QL 12A, mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc hai bên tuyến đường I Phắc (từ ngầm tràn Thanh Long đến địa giới Minh Hóa và các vị trí còn lại của thôn 3)

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường I Phắc và mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường I Phắc và đường thôn

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại trên địa bàn xã

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn và mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	2
	Xã Yên Hóa
	

	
	Khu vực 1
	Dọc đường Quốc lộ 12A (từ chân dốc nhà chùa đến địa giới Hồng Hóa từ QL 12 A đến thôn Yên Nhất và từ QL 12 A đến Trường Tiểu học Tân Kiều )

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường QL 12A và các tuyến đường trên

	
	Vị trí 2
	Dãy sau hai bên đường QL 12A và các tuyến đường trên

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Các thôn: Yên Thắng, Yên Định, Yên Nhất, Tân Lợi, 

Tân Tiến và Kiều Tiến

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường liên thôn 

	
	Vị trí 3
	Vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Thôn Yên Bình và Tân Sơn

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 3
	Vị trí còn lại

	3
	Xã Hồng Hóa
	

	
	Khu vực 1
	Dọc tuyến đường Xuyên Á (từ Trạm K. lâm đến đập Rục)

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên dọc tuyến đường Xuyên Á

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường Xuyên Á

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Khu vực 2
	Từ đập Rục đến Hóa Phúc

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên dọc tuyến đường Xuyên Á

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường Xuyên Á

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại trên địa bàn xã

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường thôn

	
	Vị trí 2
	Các vị trí còn lại

	4
	Xã Hóa Phúc
	

	
	Khu vực 1
	Không có

	
	Khu vực 2
	Dọc tuyến đường Xuyên Á (thôn Sy)

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường Xuyên Á

	
	Vị trí 2
	Hai bên dãy sau mặt tiền đường Xuyên Á

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền hai bên trục đường liên thôn

	
	Khu vực 3
	Thôn Kiên Trinh

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường thôn

	
	Vị trí 2
	Các vị trí còn lại

	5
	Xã Hóa Thanh
	

	
	Khu vực 1
	Dọc đường Hồ Chí Minh (trừ khu vực ngã 3 Khe Ve đến địa giới Hóa Tiến, thôn Thanh Long, Thanh Lâm)

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường Hồ Chí Minh

	
	Vị trí 2
	Phía sau dãy mặt tiền đường Hồ Chí Minh

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Không có

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại trên địa bàn xã

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Sau dãy mặt tiền hai bên đường liên thôn và đường thôn

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	6
	Xã Hóa Tiến
	

	
	Khu vực 1
	Dọc đường Hồ Chí Minh và đường HCM đến ngầm tràn khe Trẫy (trừ khu vực ngã 3 Hóa Tiến đi Hóa Phúc đến địa giới Hóa Thanh và từ đường HCM đến ngầm tràn khe Trẫy)

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường Hồ Chí Minh và đường HCM đến ngầm tràn 

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền 2 bên đường Hồ Chí Minh

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc đường liên thôn (thôn Yên Thái, Yên Thành và Yên Hóa)

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn 

	
	Vị trí 3
	Vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại trên địa bàn xã

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường thôn

	
	Vị trí 2
	Vị trí còn lại

	7
	Xã Hóa hợp
	

	
	Khu vực 1
	Dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (khu vực Trung tâm xã)

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường Hồ Chí Minh

	
	Vị trí 2
	Dãy sau hai bên mặt tiền đường Hồ Chí Minh

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Các vị trí còn lại và đường thôn

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường Hồ Chí Minh

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền hai bên đường HCM

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	8
	Xã Trung Hóa
	

	
	Khu vực 1
	Dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (từ khu vực ngã 3 Pheo đến cầu Khe Rinh và từ đường HCM đến TT Y tế )

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường Hồ Chí Minh từ ngã 3 Pheo đến cầu Khe Rinh và từ đường HCM đến TT Y tế 

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường Hồ Chí Minh từ ngã 3 Pheo đến cầu Khe Rinh và từ đường HCM đến TT Y tế 

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Các thôn: Bình Minh 2, Tiền Phong 1, Tiền Phong 2 và phần còn lại của thôn Liên Hóa 1 và Liên Hóa 2

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên của các tuyến đường 12 A, đường HCM và trục đường thôn. 

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền các tuyến đường 12 A, đường HCM và trục đường thôn

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn: Thôn Thanh Liêm 1, Thanh Liêm 2, Bình Minh 1 và Yên Phú

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau 2 bên trục đường thôn

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	9
	Xã Thượng Hóa

	
	Khu vực 1
	Dọc đường Hồ Chí Minh từ ranh giới giáp xã Trung Hóa đến ngã 3 vào Rục và thôn Khai Hóa

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường HCM và thôn Khai Hóa

	
	Vị trí 2
	Phía sau dãy mặt tiền đường Hồ Chí Minh và mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc tuyến đường Hồ Chí Minh: Thôn Phú Nhiêu, Tiến Hóa, bản Phú Minh, phần còn lại của thôn Quyền và thôn Quang

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường hai bên trục đường Hồ Chí Minh 

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường Hồ Chí Minh và mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại trên địa bàn xã (Bản Ón, Moò Ô, Yên Hợp và một phần thôn Phú Nhiêu)

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường thôn

	
	Vị trí 2
	Các vị trí còn lại

	10
	Xã Minh Hóa
	

	
	Khu vực 1
	Từ cầu Thu Thi đến xã Quy Hóa

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên Quốc lộ 12A

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền Quốc lộ 12A

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Trung tâm xã, đường I Phắc và các đường liên thôn

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường liên thôn và đường I Phắc

	
	Vị trí 2
	Phía sau dãy mặt tiền đường liên thôn và đường I Phắc

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại trên địa bàn xã

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường thôn

	
	Vị trí 2
	Phía sau dãy mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	11
	Xã Tân Hóa
	

	
	Khu vực 1
	Không có

	
	Khu vực 2
	Trung tâm xã, đường I Phắc và các đường liên thôn (Cổ Liêm đến thôn 2 Yên Thọ)

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường liên thôn và đường I Phắc từ Cổ Liêm đến thôn 2 Yên Thọ

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền hai bên đường liên thôn và đường I Phắc Cổ Liêm đến thôn 2 Yên Thọ)

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại trên địa bàn xã

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường I Phắc của thôn 3 và thôn 4 Yên Thọ

	
	Vị trí 2
	Mặt tiền hai bên đường thôn 5 và các vị trí còn lại của thôn 3, 4 Yên Thọ

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	12
	Xã Xuân Hóa
	

	
	Khu vực 1
	Không có

	
	Khu vực 2
	Trung tâm xã 

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Phía sau dãy mặt tiền trục đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại trên địa bàn xã

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường thôn

	
	Vị trí 2
	Phía sau dãy mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	13
	Xã Hóa Sơn
	

	
	Khu vực 1
	Không có

	
	Khu vực 2
	Trung tâm xã và các bản Lương Năng và Hóa Lương

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Phía sau dãy mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Các khu vực còn lại trên địa bàn xã

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại trên địa bàn xã

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường thôn

	
	Vị trí 2
	Các vị trí còn lại

	14
	Xã Trọng Hóa
	

	
	Khu vực 1
	Không có

	
	Khu vực 2
	Trung tâm xã và dọc đường Xuyên Á

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường Xuyên Á

	
	Vị trí 2
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các vị trí còn lại trên địa bàn xã xếp vào vị trí 4

	15
	Xã Dân Hóa
	

	
	Khu vực 1
	Trung tâm xã, Khu kinh tế Cửa khẩu Cha Lo và bản Bãi Dinh

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường Xuyên Á và bản Bãi Dinh 

	
	
	Dãy sau mặt tiền 2 bên đường Xuyên Á và bản Bãi Dinh

	
	Vị trí 2
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc tuyến đường Xuyên Á

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường Xuyên Á

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền 2 bên đường Xuyên Á

	
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại trên địa bàn xã xếp vào vị trí 4

	II. HUYỆN TUYÊN HÓA

	TT
	Tên đường
	Từ
	Đến
	Loại đường

	A
	THỊ TRẤN ĐỒNG LÊ

	1
	Tuyến dọc QL 12A
	Đoạn đường từ địa giới xã Sơn Hóa
	Ngã ba đường vào Bệnh viện
	III

	2
	Tuyến dọc QL 12A
	Cầu Vượt 
	Ga Đồng Lê
	III

	3
	Tuyến dọc QL 12A
	Ngã ba đường vào Bệnh viện
	Giáp đường vào Trường Trung học
	II

	4
	Tuyến dọc QL 12A
	Đoạn từ cây xoài
	Đến cầu Vượt
	I

	5
	Tuyến dọc QL 12A
	Cầu Vượt
	Đến cổng Trường chính trị
	II

	6
	Tuyến dọc QL 12A
	Cổng Trường chính trị
	Hết Thị trấn
	III

	7
	Đường nội thị
	Ngã ba Trạm điện
	Nhà Văn hóa
	II

	8
	Đường nội thị
	Ngã ba Nhà Văn hóa
	Nhà ông Hồng
	II

	9
	Đường nội thị
	Nhà ông Hồng
	Ranh giới xã Thuận Hóa
	III

	10
	Đường nội thị
	Ngã ba Nhà Văn hóa
	Lâm trường
	II

	11
	Đường nội thị
	Lâm trường
	Ranh giới xã Lê Hóa
	III

	12
	Đường nội thị
	Tuyến phía Bắc chợ Đồng Lê
	
	I

	13
	Đường nội thị
	Nhà Văn hóa
	Giáp đường Quốc lộ 12A
	I

	14
	Đường nội thị
	Ngã tư Thi hành án
	Xóm Đồng Tân
	III

	15
	Đường nội thị
	Quốc lộ 12A
	Trường Tiểu học
	II

	16
	Đường nội thị
	Tuyến từ chợ Đồng Lê
	Phòng Tài chính
	II

	17
	Đường nội thị
	Quốc lộ 12A
	Trường PTTH
	II

	18
	Đường nội thị
	Cầu Vượt
	Thi hành án
	III

	19
	Đường nội thị
	Ngã ba Nhà Văn hóa
	Cầu Vượt
	II

	20
	Đường nội thị
	Lâm trường cũ
	Cổng Bệnh viện
	III

	21
	Đường nội thị
	Cổng Bệnh viện
	Cổng Huyện ủy
	II

	22
	Đường nội thị
	Quốc lộ 12A
	Cổng Bệnh viện
	III

	23
	Đường nội thị
	Thi hành án
	Trạm Thú y
	III

	24
	Đường nội thị
	Nhà bà Bình 

(tiểu khu Lưu Thuận)
	Thôn Tân Lập, xã Sơn Hóa
	III

	25
	Đường nội thị
	Ngã 3 nhà anh Đức 
	Hết Khu tái định cư 
	II

	26
	Đường nội thị
	Hết Khu tái định cư 
	Cầu Ba Tâm
	III

	27
	Đường nội thị
	Các đường ngang nối Q. lộ 12A
	Đường 22,5 m phía Tây Nam TT
	III

	28
	Đường nội thị
	Các trục đường dọc và ngang còn lại 
	IV

	29
	Đường nội thị
	Hồ Công viên giáp với đường chợ Đồng Lê đi Phòng TC - KH 
	III

	30
	Khu vực UB Mặt trận cũ
	
	III

	31
	Khu vực chợ Đồng Lê 
	Vị trí I đường loại 2
	II

	B
	KHU VỰC VEN ĐẦU MỐI GIAO THÔNG

	
	Khu vực 2
	Cầu Minh Cầm xã Phong Hóa
	Cầu Sũng Trên xã Phong Hóa

	
	
	Dọc đường Q. lộ 12A thuộc xã Mai Hóa

	
	Khu vực 3
	Cầu Sũng Trên xã Phong Hóa 
	Giáp xã Đức Hóa

	
	
	Dọc đường QL 12A thuộc xã Đức Hóa

	
	
	Dọc đường Q. lộ 12 thuộc xã Sơn Hóa, Nam Hóa

	C
	PHÂN LOẠI KHU VỰC CÁC XÃ

	1
	Xã Tiến Hóa

	a
	Khu vực I

(KV chợ Cuồi) 
	Theo quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh

	b
	Khu vực II
	Khu vực NM xi măng S.Gianh

	c
	Khu vực III
	Khu vực còn lại

	2
	Xã Hương Hóa
	


	a
	Khu vực 2
	Đường mòn HCM theo quy hoạch chi tiết

	
	
	Gồm các trục đường liên thôn và Trung tâm xã

	b
	Khu vực 3
	Những khu vực còn lại

	
	CÁC XÃ CÒN LẠI:

	
	Lâm Hóa, Thanh Hóa,Thanh Thạch, Kim Hóa, Lê Hóa, Thuận Hóa, Sơn Hóa, Đồng Hóa, Thạch Hóa, Đức Hóa, Ngư Hóa, Châu Hóa, Văn Hóa, Cao Quảng, Nam Hóa

	1
	Khu vực 2
	Khu vực các chợ của xã, trung tâm xã và các trục đường chính của xã

	2
	Khu vực 3
	Số còn lại

	III. HUYỆN LỆ THUỶ

A. THỊ TRẤN KIẾN GIANG VÀ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG LỆ NINH

	TT
	Tên đường
	Từ
	Đến
	Loại đường


	
	Đường nội thị
	Thôn Thượng Giang
	Thị trấn Kiến Giang
	

	1
	Nội thị (đường 16)
	Ngã 3 NH qua cầu Phong Liên
	Cầu Phong Xuân
	II

	2
	Đường nội thị
	Ngã tư Bưu điện
	Bến đò chợ Tréo
	I

	3
	Đường nội thị
	Ngã tư Bưu điện
	Trụ sở UBND xã Liên Thủy
	II

	4
	Đường nội thị
	Ngã ba đường 16 mới và cũ
	Cầu Kiến Giang
	II

	5
	Đường nội thị
	Ngã ba đường 16 mới và cũ
	Cầu Ngân hàng
	III

	6
	Đường nội thị
	Đường nội vùng khu TĐC
	Thượng Giang đường 5 - 10,5m
	III

	7
	Đường nội thị
	Cầu Phong Liên ven sông
	Đi chợ Tréo
	III

	8
	Đường nội thị
	Khu vực nội thị còn lại
	
	IV

	
	Đường nội thị
	Thôn Xuân Giang
	Thị trấn Kiến Giang
	

	1
	Đường nội thị
	Cống Xuân Lai
	Ranh giới Nhà trẻ Liên Cơ
	III

	2
	Đường nội thị
	Ranh giới Nhà trẻ Liên Cơ
	Kho A 39
	II

	3
	Đường nội thị
	Cầu Kiến Giang
	Cây xăng Xuân Thủy
	II

	4
	Đường nội thị
	Giáp đường vào Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy
	Cống Quảng Cư
	II

	5
	Đường nội thị
	Cầu Xuân Lai
	Giáp đường vào Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy
	III

	6
	Đường nội thị
	Đường nội vùng khu TĐC
	Xuân Giang đường 5 - 10,5 m
	III

	7
	Đường nội thị
	Khu vực nội thị còn lại
	
	IV

	
	Đường nội thị
	Thôn Phong Giang
	Thị trấn Kiến Giang
	

	1
	Đường nội thị
	Trụ sở UBND huyện
	Giáp địa phận 

Phong Thủy
	III

	2
	Đường nội thị
	Đường về nhà ĐT

Võ Nguyên Giáp
	Trụ sở KHH đến hết địa phận TT Kiến Giang
	II

	3
	Đường nội thị
	Trạm giống
	Phòng TC - KH đến bờ sông
	II

	4
	
	Khu vực nội thị còn lại
	
	IV

	
	Đường nội thị
	Thị trấn Nông Trường Lệ Ninh
	

	1
	Đường nội thị
	Ngã 3 Ngân hàng khu vực
	Đồn C.A TT giáp đường HCM
	III

	2
	Đường nội thị
	Đường Hồ Chí Minh
	Cầu Trắng
	I

	3
	Đường nội thị
	Cầu Trắng
	Trường Tiểu học
	III

	4
	Đường nội thị
	Ngã 3 Trường Tiểu học
	Đường bê tông vào ngầm Xưởng chế biến
	III

	5
	Đường nội thị 
	Đường Hồ Chí Minh từ cầu Mỹ Đức 
	Giáp địa phận xã Vạn Ninh
	III

	6
	Đường nội thị 
	Đường nội vùng Khu tái định cư
	Đường 5 - 10,5m
	III

	7
	Đường nội thị 
	Khu vực nội thị còn lại
	
	IV

	B. PHÂN VỊ TRÍ, KHU VỰC CÁC XÃ 

	Vị trí, khu vực
	Tên đường

	1. Xã Lộc Thủy
	

	Khu vực 3, khu thương mại
	Cầu Phong Lộc đến thôn 2 Tuy Lộc

	Khu vực 1, nông thôn
	Đường về Nhà lưu niệm Đại tướng, dọc trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Giáp mặt tiền đường về Nhà lưu niệm Đại tướng, dọc trục đường liên xã.

	Vị trí 2
	Dãy 2 của đường về Nhà lưu niệm Đại tướng, dọc trục đường liên xã.

	Vị trí 3, 4
	Các vị trí còn lại

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên thôn

	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường liên thôn


	Vị trí 2
	Dãy 2 mặt đường liên thôn

	Vị trí 3, 4
	Các vị trí còn lại

	Khu vực 3, nông thôn
	Các khu vực còn lại

	2. Xã Mai Thủy 
	

	Khu vực 3, trục giao thông, khu thương mại
	Khu vực chợ Đôộng, đường Tỉnh lộ 16

	Khu vực 1, nông thôn
	Các trục đường liên xã

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên xã

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên xã, Tỉnh lộ 16

	Vị trí 3, 4
	Các dãy còn lại của trục đường liên xã

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn

	Vị trí 3, 4
	Các mặt còn lại của trục đường liên thôn

	Khu vực 3, nông thôn
	Các khu đất còn lại

	3. Xã Sen Thủy
	

	Khu vực 3, trục giao thông, khu thương mại
	Khu vực Bàu Sen, chợ Sen, Quốc lộ 1A

	Khu vực 1, nông thôn
	Các trục đường liên xã

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên xã

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên xã, Quốc lộ 1A

	Vị trí 3, 4
	Các mặt còn lại của trục đường liên xã

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn

	Vị trí 3, 4
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn

	Khu vực 3, nông thôn
	Các khu vực còn lại

	4. Xã Thái Thủy
	

	Khu vực 1, nông thôn
	Từ ga đến cầu Eo Gió, đến Trường Tiểu học

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường trên

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường 

	Vị trí 3, 4
	Các vị trí còn lại của trục đường 

	Khu vực 2, nông thôn
	Từ cầu Eo Gió đến ngầm Khỉ giáp Dương Thủy, UBND xã đến hết làng Minh Tiến đi An Mã, từ UBND xã đến thôn Nam Thái

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường trên

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường 

	Vị trí 3, 4
	Các vị trí còn lại của trục đường 

	Khu vực 3, nông thôn
	Các khu vực còn lại

	5. Xã Phong Thủy
	

	Khu vực 3, trục giao thông
	Đường nhựa bờ sông từ giáp thị trấn Kiến Giang đến hết địa phận thôn Thượng Phong, đường Đại tướng từ giáp thị trấn Kiến Giang đến hết địa phận thôn Thượng Phong 

	Khu vực 1, nông thôn
	Các trục đường liên xã

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên xã

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên xã

	Vị trí 3, 4
	Các dãy còn lại của trục đường liên xã

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn

	Vị trí 3, 4
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn

	Khu vực 3, nông thôn
	Các khu vực còn lại

	6. Xã Thanh Thủy
	

	Khu vực 3, trục giao thông, khu thương mại
	Quốc lộ 1A, khu vực chợ Cưỡi

	Khu vực 1, nông thôn
	Các trục đường liên xã

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên xã

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên xã

	Vị trí 3
	Các mặt còn lại của trục đường liên xã

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn

	Khu vực 3, nông thôn
	Các khu vực còn lại

	7. Xã Văn Thủy
	

	Khu vực 3, khu thương mại
	Khu vực chợ Ba Canh


	Khu vực 1, nông thôn
	Trung tâm cụm xã, đường Hồ Chí MinhHồH

	Vị trí 1
	Mặt tiền các đường trung tâm cụm xã, HCM

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường 

	Vị trí 3, 4
	Các vị trí còn lại của trục đường 

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên xã còn lại 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên xã

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên xã

	Vị trí 3, 4
	Các dãy còn lại của trục đường liên xã

	Khu vực 3, nông thôn
	Các trục đường liên thôn

	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường

	Vị trí 3, 4
	Các vị trí còn lại

	8. Xã Dương Thủy
	

	Khu vực 3, khu thương mại
	Khu vực chợ Cầu Ngò

	Khu vực 1, nông thôn
	Đường liên xãHồH

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường 

	Vị trí 3, 4
	Các vị trí còn lại của trục đường 

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên thôn

	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường

	Vị trí 3, 4
	Các vị trí còn lại

	Khu vực 3, nông thôn
	Các khu vực còn lại

	9. Xã Hưng Thủy
	

	Khu vực 1, khu thương mại
	Khu vực chợ Mai

	Khu vực 3, trục giao thông
	Quốc lộ 1A

	Khu vực 1, nông thôn
	Các trục đường liên xã

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên xã

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên xã

	Vị trí 3, 4
	Các mặt còn lại của trục đường liên xã

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn

	Vị trí 3, 4
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn

	Khu vực 3, nông thôn
	Các khu vực còn lại

	10. Xã Hồng Thủy
	

	Khu vực 3, trục giao thông, khu thương mại
	Quốc lộ 1A, khu vực chợ Chè

	Khu vực 1, nông thôn
	Các trục đường liên xã

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên xã

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên xã

	Vị trí 3, 4
	Các mặt còn lại của trục đường liên xã

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn

	Vị trí 3, 4
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn

	Khu vực 3, nông thôn
	Các khu vực còn lại

	11. Xã Sơn Thủy
	

	Khu vực 3, trục giao thông, khu thương mại
	Đường Hồ Chí Minh, khu vực chợ Mỹ Đức

	Khu vực 1, nông thôn
	Các trục đường liên xã

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên xã

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên xã

	Vị trí 3, 4
	Các vị trí còn lại của trục đường liên xã

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn

	Vị trí 3, 4
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn

	Khu vực 3, nông thôn
	Các khu vực còn lại

	12. Xã Ngư Thủy Nam
	

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên xã, đường Dự án ARCD

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường 

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường 

	Vị trí 3, 4
	Các vị trí còn lại 

	Khu vực 3, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn

	Vị trí 3, 4
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn

	13. Xã Liên Thủy
	

	Khu vực 1, trục giao thông
	Giáp TT Kiến Giang đến hết thôn Đông Thành

	Khu vực 3, trục giao thông
	Trục đường Tỉnh lộ 16 còn lại, đường liên xã thôn Quy Hậu

	Khu vực 1, nông thôn
	Các trục đường liên xã còn lại

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên xã

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường 

	Vị trí 3, 4
	Các vị trí còn lại 

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn

	Vị trí 3, 4
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn

	Khu vực 3, nông thôn
	Các khu vực còn lại

	14. Xã Hoa Thủy
	

	Khu vực 3, trục giao thông, khu thương mại
	Khu vực chợ Xuân Hòa

	Khu vực 1, nông thôn
	Tuyến cầu Trong về chợ Xuân Hòa

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường 

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường 

	Vị trí 3, 4
	Các vị trí còn lại 


	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên xã

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường 

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường 

	Vị trí 3, 4
	Các dãy còn lại của trục đường 

	Khu vực 3, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn

	Vị trí 3, 4
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn

	15. Xã Trường Thủy
	

	Khu vực 1, nông thôn
	Đường Hồ Chí Minh từ ngã tư đường rẽ về Nguyễn Hữu Cảnh đến ngã tư Thạch Bàn, đường Nguyễn Hữu Cảnh từ đoạn rẽ cầu Trường Thủy đến đoạn Trường THCS, đường 16 thuộc địa bàn xã

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường 

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường 

	Vị trí 3, 4
	Các vị trí còn lại 

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên xã 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường 

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường 

	Vị trí 3, 4
	Các dãy còn lại của trục đường 

	Khu vực 3, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn

	Vị trí 3, 4
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn

	16. Xã Mỹ Thủy
	

	Khu vực 3, khu thương mại
	Khu vực chợ Hôm Trạm

	Khu vực 1, nông thôn
	Các trục đường liên xã 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường 

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường 

	Vị trí 3, 4
	Các vị trí còn lại 

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường 

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường 

	Vị trí 3, 4
	Các dãy còn lại của trục đường 

	Khu vực 3, nông thôn
	Các khu vực còn lại 

	17. Xã An Thủy
	

	Khu vực 3, khu thương mại
	Khu vực các chợ

	Khu vực 1, nông thôn
	Đường liên xã

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường 

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường 

	Vị trí 3, 4
	Các vị trí còn lại 

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn

	Vị trí 3, 4
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn


	Khu vực 3, nông thôn
	Các khu vực còn lại

	18. Xã Ngư Thủy Bắc
	

	Khu vực 1, nông thôn
	Khu vực bãi tắm Tân Hải, tuyến đường Cam Liên ra biển

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường 

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường 

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại 

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên xã còn lại

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường 

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường 

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại 

	Khu vực 3, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn

	19. Xã Xuân Thủy
	

	Khu vực 3, tiếp giáp thị trấn Kiến Giang
	Đường liên xã thuộc thôn Phan Xá, Xuân Lai

	Khu vực 1, nông thôn
	Đường liên xã còn lại

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường 

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường 

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại 

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn

	Khu vực 3, nông thôn
	Các khu vực còn lại

	20. Xã Phú Thủy
	

	Khu vực 3, trục giao thông, khu thương mại
	Khu vực chợ và Tỉnh lộ 16

	Khu vực 1, nông thôn
	Đường liên xã còn lại

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường 

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường 

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại 

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn

	Khu vực 3, nông thôn
	Các khu vực còn lại

	21. Xã Tân Thủy
	

	Khu vực 1, nông thôn
	Các trục đường liên xã

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường 

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường 

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại 

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn

	Khu vực 3, nông thôn
	Các khu vực còn lại

	22. Xã Cam Thủy
	

	Khu vực 1, trục giao thông, khu thương mại
	Khu vực ngã 4 Cam Liên

	Khu vực 3, trục giao thông, khu thương mại
	Đường Tỉnh lộ 16, Quốc lộ 1A

	Khu vực 1, nông thôn
	Đường liên xã còn lại

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường 

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường 

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại 

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn

	Khu vực 3, nông thôn
	Các khu vực còn lại

	23. Xã Ngư Thủy Trung
	

	Khu vực 2, nông thôn
	Các trục đường liên xã, đường Dự án ARCD

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường 

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường 

	Vị trí 3, 4
	Các vị trí còn lại 

	Khu vực 3, nông thôn
	Các trục đường liên thôn 

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn

	Vị trí 3, 4
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn


IV. HUYỆN BỐ TRẠCH
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	Tên đường
	Từ
	Đến
	L. Đường

	A
	THỊ TRẤN HOÀN LÃO
	

	1
	Quốc lộ 1A
	Nam thị trấn Hoàn Lão
	Trụ sở Lâm trường rừng thông
	I

	2
	Quốc lộ 1A
	Trụ sở Lâm trường rừng thông
	Đồng Trạch
	II

	3
	Tỉnh lộ 2
	Ngã ba Hoàn Lão
	Cầu Hiểm
	II

	4
	Nội thị
	Tỉnh lộ 2
	Ngã ba Kẽ Rấy
	II

	5
	Nội thị
	Ngã ba Kẽ Rấy
	Đường sắt Tây Trạch
	0

	6
	Nội thị
	Quốc lộ 1A
	Nhà Văn hóa tiểu khu 2
	II

	7
	Nội thị
	Nhà Văn hóa tiểu khu 2
	Nhà ông Quảng
	III

	8
	Nội thị
	Quốc lộ 1A
	Trung tâm GDTX
	II

	9
	Nội thị
	Quốc lộ 1A
	Cầu Phường Bún
	II

	10
	Nội thị
	Cầu Phường Bún
	Trạm Cơ giới Đồng Tâm
	III

	11
	Nội thị
	Cầu Phường Bún
	Đại Trạch
	III

	12
	Nội thị
	Quốc lộ 1A
	Nhà Văn hóa tiểu khu 1
	II

	13
	Nội thị
	Quốc lộ 1A
	Nhà Văn hóa tiểu khu 12
	II

	14
	Nội thị
	Quốc lộ 1A
	Nhà bà Nhị
	II

	15
	Nội thị
	Nhà ông Lê Hữu Thịnh 
	Công an huyện
	II

	16
	Nội thị
	Mặt trận cũ
	Nhà Văn hóa tiểu khu 2
	II

	17
	Nội thị
	Quốc lộ 1A
	Nhà ông Duyệt 
	II

	18
	Nội thị
	Phòng Giáo dục
	Nhà ông Vinh
	II

	19
	Đường quanh chợ Hoàn Lão
	I

	20
	Đường quanh ga Hoàn Lão
	III

	21
	Đường trước cổng ga Hoàn Lão
	III

	22
	Nội thị
	Chợ Hoàn Lão 
	Nhà ông Định (Trung Trạch)
	II

	23
	Nội thị
	Chợ Hoàn Lão 
	Nhà ông Châu
	II

	24
	Nội thị
	Nhà ông Châu
	Nhà ông Nghi
	III

	25
	Nội thị
	Quốc lộ 1A
	Trường Mầm non số 2 Hoàn Lão
	II

	26
	Nội thị
	Trường Mầm non số 2 Hoàn Lão
	Nhà ông Hà
	III

	27
	Đường nội thị còn lại
	IV

	B
	THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG VIỆT TRUNG
	

	1
	Nội thị
	Đường Hồ Chí Minh
	Cầu Ông Trẹt
	III

	2
	Nội thị
	Cầu Ông Trẹt
	Trụ sở UBND Thị trấn
	II

	3
	Nội thị
	Chợ
	Trụ sở C. ty Cao su Việt Trung
	II

	4
	
	Trụ sở đội Thắng Lợi
	Trường cấp II + III
	III

	5
	Đường quanh chợ
	II

	6
	Đường Hồ Chí Minh
	III

	7
	Đường nội thị còn lại
	IV

	C
	KHU VỰC, VỊ TRÍ CÁC LOẠI ĐẤT VEN TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH, KHU THƯƠNG MẠI, KHU DU LỊCH

	1
	Xã Phúc Trạch

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và xung quanh chợ

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường Hồ Chí Minh và xung quanh chợ

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Phía sau dãy mặt tiền đường HCM và xung quanh chợ

	2
	Xã Sơn Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Đoạn từ đường HCM đến Nhà thờ thôn Hà Lời và trục đường xung quanh chợ 

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường trục chính

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Dãy phía sau mặt tiền trục đường chính

	
	Vị trí 4
	Các dãy còn lại

	
	Khu vực 3
	Đoạn từ thôn Hà Lời đến Trạm gác rừng VQG

	
	
	Đoạn từ cầu Xuân Sơn đến Phòng Khám đa khoa

	
	
	Đường dọc sông Son thôn Cổ Lạc; đường Hồ Chí Minh

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đoạn từ Nhà thờ thôn Hà Lời đến Trạm gác rừng VQG

	
	
	Từ cầu Xuân Sơn đến Phòng Khám đa khoa

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Dãy phía sau mặt tiền từ Nhà thờ thôn Hà Lời đến Trạm gác rừng của VQG

Từ cầu Xuân Sơn đến Phòng Khám đa khoa và mặt tiền đường dọc sông Son thôn Cổ Lạc

	
	
	Mặt tiền đường Hồ Chí Minh 

	3
	Xã Hưng Trạch
	

	
	Khu vực 2
	Từ ngầm Bùng đến Trạm Y tế xã

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường chính 

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Dãy phía sau mặt tiền trục đường chính

	
	Khu vực 3
	Từ ngầm Bùng đến xã Sơn Trạch
Từ Trạm Y tế xã đến đường Hồ Chí Minh và đường Hồ Chí Minh

	
	Vị trí 1
	Không có

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Mặt tiền trục đường chính 

	4
	Xã Phú Định
	

	
	Khu vực 3
	Dọc đường Hồ Chí Minh

	
	Vị trí 1
	Không có

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường Hồ Chí Minh

	
	Vị trí 4
	Không có

	5
	Xã Cự Nẫm
	

	
	Khu vực 3
	Quanh chợ và dọc theo đường Tỉnh lộ, dọc đường HCM

	
	Vị trí 1
	Không có

	
	Vị trí 2
	Mặt tiền từ cổng phía Bắc chợ (nhà ông Phục) đến hết Trường THPT số II Bố Trạch

	
	
	Từ ngã tư Cự Nẫm đi xã Vạn Trạch

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường Tỉnh lộ đoạn từ Trường THPT số II Bố Trạch đến giáp xã Hưng Trạch

	
	Vị trí 4
	Phía sau dãy mặt tiền đường từ cổng phía Tây chợ đến hết Trường THPT số II Bố Trạch và mặt tiền từ ngã tư chợ đến giáp xã Hạ Trạch

	6
	Xã Vạn Trạch
	

	
	Khu vực 3
	Dọc theo đường Tỉnh lộ 2

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền từ đoạn cầu Con Cầy đến Nhà Văn hóa thôn Thọ Lộc

	
	Vị trí 2
	Mặt tiền từ xã Cự Nẫm đến cầu Con Cầy

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền từ Nhà Văn hóa thôn Thọ Lộc đến giáp xã Hoàn Trạch 

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại xung quanh chợ Thọ Lộc

	7
	Xã Hoàn Trạch
	

	
	Khu vực 3
	Dọc theo đường Tỉnh lộ 

	
	Vị trí 1
	Không có

	
	Vị trí 2
	Mặt tiền hai bên đường Tỉnh lộ

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Mặt tiền đường xung quanh chợ

	8
	Xã Tây Trạch
	

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường HCM

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Phía sau dãy mặt tiền đường HCM

	
	Khu vực 3
	Dọc theo đường Tỉnh lộ 

	
	Vị trí 1
	Không có

	
	Vị trí 2
	Mặt tiền dọc theo đường Tỉnh lộ 2

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Không có

	9
	Xã Trung Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Dọc theo Quốc lộ 1A và đường từ nhà ông Đồng đến Bàu Mạ

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền dọc theo Quốc lộ 1A

	
	Vị trí 2
	Mặt tiền đường từ nhà ông Bàu đến Bàu Mạ

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Dãy phía sau mặt tiền đường QL 1A

	
	Khu vực 3
	Đường trục dọc theo bờ biển, đường liên xã giáp TT Hoàn Lão 

Đường từ trụ sở UBND xã đến Nhà trẻ

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường từ nhà ông Lưu đi nhà ông Cún

	
	Vị trí 2
	Mặt tiền dọc trục đường dọc bờ biển, đường liên xã giáp TT Hoàn Lão và đường từ trụ sở UBND xã đến Nhà trẻ

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Không có

	10
	Xã Đại Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Dọc theo đường QL 1A và xung quanh chợ

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền dọc theo đường QL 1A và xung quanh chợ 

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Phía sau dãy mặt tiền của đường QL 1A và xung quanh chợ

	
	Khu vực 3
	Đường trục dọc theo bờ biển và dọc theo đường Tỉnh lộ 3

	
	Vị trí 1
	Không có

	
	Vị trí 2
	Mặt tiền dọc trục đường ven biển

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền dọc trục đường Tỉnh lộ 3

	
	Vị trí 4
	Không có

	11
	Xã Nam Trạch
	

	
	Khu vực 2
	Dọc theo QL 1A

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền dọc theo QL 1A

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Không có

	12
	Xã Lý Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Dọc theo QL 1A, đoạn từ giáp Đồng Hới đến NM Chế biến hạt giống và trục đường dọc theo bờ biển

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường chính 

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Phía sau dãy mặt tiền của trục đường QL 1A

	
	Vị trí 4
	Phía sau dãy mặt tiền của trục đường ven biển

	
	Khu vực 2
	Đoạn còn lại dọc theo QL 1A và trục đường dọc đường 78

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường QL 1A 

	
	Vị trí 2
	Mặt tiền đường 78

	
	Vị trí 3
	Phía sau dãy mặt tiền của đường QL 1A

	
	Vị trí 4
	Phía sau dãy mặt tiền của đường 78

	13
	Xã Nhân Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Trục đường trước chợ đến trụ sở UBND xã và trục đường dọc theo bờ biển từ xã Lý Trạch đến SVĐ xã Nhân Trạch

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường chính 

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Phía sau dãy mặt tiền của trục đường chính

	
	Khu vực 2
	Trục đường dọc theo bờ biển từ SVĐ đến nhà ông Hải

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền dọc trục đường chính

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Phía sau dãy mặt tiền của trục đường chính

	14
	Xã Đồng Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Đoạn đường QL 1A từ cầu Lý Hòa đến nhà ông Cháng và đường từ QL 1A đi qua Mai Hồng đến nhà ông Trinh

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường chính 

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Phía sau dãy mặt tiền của trục đường chính

	
	Khu vực 2
	Đoạn đường còn lại của QL 1A và đường từ Quốc lộ 1A đi trụ sở UBND xã Đức Trạch

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền dọc trục đường chính

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Phía sau dãy mặt tiền của trục đường chính

	15
	Xã Đức Trạch
	

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên xã từ Mai Hồng đến giếng làng xóm Trung Đức

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường chính 

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Phía sau dãy mặt tiền trục đường chính

	
	Khu vực 3
	Dọc theo đường liên xã đoạn từ nhà ông Thảo đi xã Đồng Trạch và các trục đường quanh trường học và quanh làng nghề 

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường từ nhà ông Thảo đi xã Đồng Trạch

	
	Vị trí 2
	Mặt tiền trục đường ngã tư đi Đồng Trạch đến nhà ông Hải 

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường quanh làng nghề

	
	Vị trí 4
	Không có

	16
	Xã Hải Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Dọc theo đường QL 1A từ cầu Lý Hòa đến cầu Nam Đèo và Trục đường từ QL 1A đến Vùng Chùa

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường chính 

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Phía sau dãy mặt tiền của trục đường chính 

	
	Khu vực 2
	Đường trục dọc sông Lý Hòa và trục đường Vùng Chùa đến hết trường học, đường QL 1A từ cầu Nam Đèo đến xã Phú Trạch 

Khu dân cư quanh chợ

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền dọc trục đường chính

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Phía sau dãy mặt tiền của trục đường chính và khu dân cư quanh chợ

	17
	Xã Phú Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Dọc theo đường QL 1A từ cầu Lý Hòa đến cầu Nam Đèo

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường chính 

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Phía sau dãy mặt tiền của trục đường chính

	
	Khu vực 2
	Từ đường QL 1A đến Hà Hạ, từ cầu Nam Đèo đến xã Thanh Trạch

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền dọc trục đường chính

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Phía sau dãy mặt tiền của trục đường chính

	18
	Xã Thanh Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Đường QL 1A, đường từ Nghĩa trang liệt sỹ đến cảng Gianh

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường chính 

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Dãy phía sau mặt tiền của trục đường chính

	
	Khu vực 2
	Đường từ QL 1A qua chợ đến cảng Gianh

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường chính 

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Dãy phía sau mặt tiền của trục đường chính

	19
	Xã Bắc Trạch
	

	
	Khu vực 2
	Dọc theo QL 1A

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền của đường QL 1A mới 

	
	Vị trí 2
	Dãy mặt tiền của đường QL 1A cũ

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Dãy phía sau mặt tiền đường QL 1A mới 

	
	Khu vực 3
	Dọc theo đường Tỉnh lộ từ ngã tư Nam Gianh đi Ba Trại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền của trục đường 

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Không có 

	20
	Xã Hạ Trạch
	

	
	Khu vực 2
	Dọc theo QL 1A

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền của đường QL 1A

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Dãy phía sau mặt tiền đường QL 1A

	
	Khu vực 3
	Dọc theo đường liên xã từ ngã tư Nam Gianh đến phía Bắc cách chợ 50 m; và dọc theo đường Tỉnh lộ từ ngã tư Nam Gianh đi Ba Trại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường Tỉnh lộ

	
	Vị trí 2
	Không có 

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Không có

	21
	Xã Hòa Trạch
	

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường Hồ Chí Minh

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền của đường

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Dãy phía sau mặt tiền đường HCM

	22
	Xã Xuân Trạch
	

	
	Khu vực 3
	Dọc theo đường Hồ Chí Minh

	
	Vị trí 1
	Không có 

	
	Vị trí 2
	Không có

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền dọc hai bên đường

	
	Vị trí 4
	Không có 

	D
	PHÂN LOẠI KHU VỰC, VỊ TRÍ ĐẤT Ở, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC XÃ

	1
	Xã Lâm Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Trung tâm xã dọc theo đường liên thôn về mỗi bên trụ sở UBND xã 100 m 

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Mặt tiền của trục đường thôn

	
	Vị trí 3
	Dãy sau mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Mặt tiền của trục đường thôn

	
	Vị trí 3
	Dãy sau mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Không có

	
	Vị trí 2
	Mặt tiền của đường thôn xóm

	
	Vị trí 3
	Dãy sau mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	2
	Xã Xuân Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Dãy sau mặt tiền của đường Hồ Chí Minh

	
	Vị trí 1
	Không có 

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của đường HCM

	
	Vị trí 3
	Không có

	
	Vị trí 4
	Không có

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn của các thôn Khe Gát, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy 

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Mặt tiền của trục đường thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Thôn Ngon Rào

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	3
	Xã Phúc Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Dọc theo đường liên thôn, liên xã thuộc thôn Phúc Đồng

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn, liên xã

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường liên thôn, liên xã

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vùng còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn thuộc thôn Phúc Khê

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các thôn còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	4
	Xã Sơn Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Thôn Cổ Lạc

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vùng còn lại

	
	Khu vực 2
	Thôn Hồng Sơn

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vùng còn lại

	
	Khu vực 3
	Các thôn Trằm, Mé, Na

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vùng còn lại

	5
	Xã Hưng Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Thôn Khương Hà, thôn Cổ Giang

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường trục thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường trục thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Thôn Thanh Hưng, Thanh Bình

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường trục thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường trục thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường trục thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường trục thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	6
	Xã Liên Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Trung tâm xã dọc theo đường giao thông chính và quanh chợ

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường trục chính

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường trục chính

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn của thôn Phú Kinh và Phú Hữu

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	7
	Xã Cự Nẫm
	

	
	Khu vực 1
	Trung tâm xã dọc theo đường Tỉnh lộ 2 cũ đoạn từ cầu Vang Vang đến thôn Hà Môn

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường trục chính

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường trục chính

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn của thôn Cự Nẫm và thôn Khương Sơn

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	8
	Xã Phú Định
	

	
	Khu vực 1
	Trung tâm xã (bao gồm cả vùng chợ) và dọc đường liên xã

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường trục chính

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường trục chính

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn 

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	9
	Xã Sơn Lộc
	

	
	Khu vực 1
	Trung tâm xã dọc theo đường liên xã về mỗi bên 100 m

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường liên xã

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên xã

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn và các đoạn còn lại của đường liên xã

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	10
	Xã Vạn Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Dọc theo đường liên thôn từ Tỉnh lộ 2 đến đường sắt 

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Phía sau dãy mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo các đường liên thôn còn lại 

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	11
	Xã Hoàn Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Dọc các đường giao thông chính cách Trung tâm xã trong phạm vi bán kính 300 m

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên các trục đường chính

	
	Vị trí 2
	Phía sau dãy mặt tiền của các đường trục chính

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn còn lại 

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	12
	Xã Tây Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Trung tâm xã dọc theo đường liên xã đoạn từ đường sắt đến phía Tây trụ sở UBND xã 200 m

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường liên xã

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của các đường liên xã

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo các trục đường liên thôn 

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	13
	Xã Hòa Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Trung tâm xã đoạn từ Trạm Y tế đến đường IFAD và dọc theo đường IFAD

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường trục chính

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của đường trục chính

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo các trục đường liên thôn 

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	14
	Xã Đại Trạch 
	

	
	Khu vực 1
	Trung tâm xã bán kính 200 m dọc theo các trục đường liên thôn

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn cách Trung tâm xã 200 m

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	15
	Xã Nam Trạch 
	

	
	Khu vực 1
	Dọc theo đường liên xã

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường liên xã

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của các đường liên xã

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn 

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền của đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	16
	Xã Lý Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Dọc theo đường liên xã

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường liên xã

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của các đường liên xã

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn 

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền của đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	17
	Xã Nhân Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Trung tâm xã, dọc theo đường liên thôn

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của các đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	18
	Xã Trung Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Dọc theo các trục đường liên thôn

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của các đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường thôn 

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	19
	Xã Đồng Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Dọc theo các trục đường liên thôn

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của các đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường thôn 

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	20
	Xã Đức Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Trung tâm cũ của xã

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của đường thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo các trục đường liên thôn còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	21
	Xã Phú Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Dọc theo đường liên xã đoạn từ Hà Hạ đến giáp xã Sơn Lộc 

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên xã

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của đường liên xã

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường thôn ở Trung tâm xã

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	22
	Xã Hải Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Dọc theo đường liên thôn ở Trung tâm xã

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	23
	Xã Thanh Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Các thôn Thanh Khê, Thanh Vinh, Thanh Gianh

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền của đường nội vùng 

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Các thôn Thanh Xuân, Thanh Hải

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền của đường nội vùng 

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các thôn còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền 2 bên đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền của đường nội vùng 

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	24
	Xã Bắc Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Trung tâm xã, dọc theo đường liên thôn

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	25
	Xã Hạ Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Trung tâm xã dọc theo đường liên xã qua chợ Hạ Trạch đi Mỹ Trạch

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên xã

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của đường liên xã

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên xã từ dốc Ba Trại đi Mỹ Trạch

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên xã

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên xã

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	26
	Xã Mỹ Trạch
	

	
	Khu vực 1
	Trung tâm xã dọc theo đường liên xã 

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên xã

	
	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của đường liên xã

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	
	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường thôn

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn

	
	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm

	
	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	V. HUYỆN QUẢNG NINH

	TT
	Tên đường
	Từ 
	Đến 

	
	 Thị Trấn Quán Hàu
	
	

	1
	Quốc lộ 1A cũ
	Bưu điện
	Tiếp giáp xã Lương Ninh

	2
	Quốc lộ 1A mới
	Nhà ông Ngô Quốc Văn
	Cầu mới Quán Hàu

	3
	Quốc lộ 1A mới
	Tiếp giáp nhà ông Ngô Quốc Văn
	Tiếp giáp địa giới xã Lương Ninh

	4
	Đường 4B
	Phà Quán Hàu
	Trường cấp II TT Quán Hàu

	5
	Đường nội thị 
	Bưu điện
	Nhà ông Đạm

	6
	Đường nội thị 
	Chi nhánh điện Lệ Ninh
	Ngân hàng Nông nghiệp

	7
	Đường nội thị 
	Cửa hàng Dược
	Nhà Văn hóa huyện

	8
	Đường 4B
	Tiếp giáp Trường cấp II Quán Hàu
	Tiếp giáp xã Vĩnh Ninh

	9
	Quốc lộ 1A cũ 
	Bưu điện 
	Chợ mới Quán Hàu

	10
	Đường nội thị
	Đài Tưởng niệm
	Tiếp giáp đường 4B

	11
	Đường nội thị
	Bà Chiêu (TK4)
	Nhà ông Sơn

	12
	Đường nội thị 
	Nhà ông Ngọc (quán cà phê Mây)
	Trường Tiểu học TT Quán Hàu

	13
	Đường nội thị 
	Nhà ông Thí
	Bàu Lái

	14
	Đường nội thị còn lại
	
	

	15
	Khu vực chợ Quán Hàu
	Thu như vị trí I đường loại 1
	

	
	Xã Lương Ninh
	
	

	1
	KV 1 giao thông chính
	Dọc đường giáp TT Quán Hàu 
	Thành phố Đồng Hới

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp đường Quốc lộ 1A
	

	
	Vị trí 2
	Không có
	

	
	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2
	

	
	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3
	

	2
	Khu vực 3
	Đường Quốc lộ 1A cũ, các dãy từ vị trí 5 đến 10 của thôn L. Yến

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền đường QL 1A cũ (vị trí 5)

	
	Vị trí 2
	Không có
	

	
	Vị trí 3
	Các dãy còn lại
	

	
	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3
	

	3
	Khu vực 1 NT
	Các vùng còn lại của thôn Văn La, Lương Yến, Phú Cát

	
	Vị trí 1
	Giáp mặt tiền các trục đường
	

	
	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1
	

	
	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2
	

	
	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3
	

	
	Xã Võ Ninh
	
	

	1
	Khu vực 2 giao thông chính
	Từ Trường cấp 2
	Ngã 3 Trúc Ly

	
	
	Quán Rọc
	Ngã 3 Khe Dinh Thủy

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền của đường 
	

	
	Vị trí 2
	Không có
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 1
	

	
	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3
	

	2
	Khu vực 3
	Các đoạn còn lại của đường QL 1A
	

	
	
	Đường từ Hà Thiệp 
	Đi Bảo Ninh 

	
	
	Khe Dinh Thủy
	Giáp Tả Phan

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền của đường 
	

	
	Vị trí 2
	Dãy sau của mặt tiền
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Các dãy còn lại (đoạn Hà Thiệp đi Bảo Ninh)

	3
	Khu vực 1 - NT
	Các vùng còn lại 
	

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền của đường 
	

	
	Vị trí 2
	Dãy sau của mặt tiền
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3
	

	4
	Khu vực 2 - 3 NT
	Từ dãy 5 của thôn Trúc Ly, thôn Tây, xóm Động, thôn Tiền, thôn Trung

	
	Vị trí 1
	Mặt tiền của đường 
	

	
	Vị trí 2
	Dãy sau của mặt tiền
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3
	

	
	Xã Vĩnh Ninh
	
	

	1
	Khu vực 3 giao thông chính
	Dọc đường HCM và tiếp giáp TT Quán Hàu đến đường HCM 

	
	Vị trí 1
	Không có 
	

	
	Vị trí 2
	Tiếp giáp đường
	

	
	Vị trí 3
	Sau dãy 2 và dãy 1 của đoạn chợ đến đường HCM

	
	Vị trí 4
	Sau dãy 3 và dãy 2 của đoạn chợ đến đường HCM

	2
	Khu vực 1 - NT
	
	

	
	Vị trí 1
	Vị trí các mặt tiền trục đường liên thôn, liên xã

	
	Vị trí 2
	Dãy sau của mặt tiền
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Mặt sau dãy 3
	

	3
	Khu vực 3 -NT
	Xóm 3 của thôn Lệ Kỳ
	

	
	Vị trí 1
	Vị trí mặt tiền tiếp giáp đường xóm
	

	
	Vị trí 2
	Dãy sau của mặt tiền
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Mặt sau dãy 3
	

	
	Xã Xuân Ninh
	
	

	1
	Khu vực 3 giao thông chính
	Đường Hồ Chí Minh, thị tứ Nam Long, từ thị tứ đến Trường cấp 3 Quảng Ninh

	
	Vị trí 1
	Tiếp giáp mặt đường
	

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Các dãy còn lại
	

	2
	Khu vực 1 nông thôn
	Các tuyến đường liên xã
	

	
	Vị trí 1
	Tiếp giáp mặt đường
	

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Các dãy còn lại
	

	3
	Khu vực 2 - 3 nông thôn
	Các vùng còn lại 
	

	
	Vị trí 1
	Tiếp giáp mặt đường
	

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Các dãy còn lại
	

	
	An Ninh
	
	

	1
	Khu vực 3 giao thông chính
	Đường Hồ Chí Minh, UBND xã ra hai phía 100 m, 

chợ T. Nhất Đại Đồng, Quyết Thắng ra mỗi phía 50 m

	
	Vị trí 1
	Không có 

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền, mặt tiền của các vùng trên

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Các dãy còn lại
	

	2
	Khu vực 1 nông thôn
	Các tuyến đường liên xã
	

	
	Vị trí 1
	Tiếp giáp mặt đường
	

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Các dãy còn lại
	

	3
	Khu vực 2 - 3 nông thôn
	Các vùng còn lại 
	

	
	Vị trí 1
	Tiếp giáp mặt đường
	

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Các dãy còn lại
	

	
	Vạn Ninh 
	
	

	1
	Khu vực 3 giao thông chính
	Đường Hồ Chí Minh; UBND xã đến chợ 

	
	Vị trí 1
	Không có
	

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền, mặt tiền các vùng trên

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Các dãy còn lại
	

	2
	Khu vực 1 nông thôn
	
	

	
	Vị trí 1
	Tiếp giáp mặt đường
	

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Các dãy còn lại
	

	3
	Khu vực 2, 3 nông thôn
	Các vùng còn lại
	

	
	Vị trí 1
	Tiếp giáp mặt đường
	

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Các dãy còn lại
	

	
	Tân Ninh
	
	

	1
	Khu vực 1 nông thôn
	Các đường liên xã, liên thôn
	

	
	Vị trí 1
	Tiếp giáp mặt đường
	

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Các dãy còn lại 
	

	2
	Khu vực 2 - 3 nông thôn
	Các vùng còn lại
	

	
	Vị trí 1
	Tiếp giáp mặt đường
	

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Các dãy còn lại
	

	3
	Khu vực 3 giao thông chính
	Khu vực UBND xã và chợ ra mỗi chiều 100 m

	
	Vị trí 1
	Không có 
	

	
	Vị trí 2
	Tiếp giáp mặt đường
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 1
	

	
	Vị trí 4
	Sau dãy 2 
	

	
	Hiền Ninh
	
	

	1
	Khu vực 3 giao thông chính
	Đường HCM, chợ Cổ Hiền đến UBND xã, (đường dọc chợ đến bến đò Long Đại, ngã tư Trường Dục đến ngã tư kênh bê tông Cổ Hiền)

	
	Vị trí 1
	Không có 
	

	
	Vị trí 2
	Giáp mặt đường 
	

	
	Vị trí 3
	Dãy sau mặt tiền 
	

	
	Vị trí 4
	Các dãy còn lại
	

	2
	Khu vực 1 nông thôn
	Đường liên xã
	

	
	Vị trí 1
	Tiếp giáp mặt đường
	

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Các dãy còn lại
	

	3
	Khu vực 2, 3 nông thôn
	Còn lại
	

	
	Vị trí 1
	Tiếp giáp mặt đường
	

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Các dãy còn lại
	

	
	Hàm Ninh
	
	

	1
	Khu vực 3 giao thông chính
	Đường Hồ Chí Minh
	

	
	Vị trí 1
	Không có 
	

	
	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền
	

	
	Vị trí 3
	Mặt sau dãy 2
	

	
	Vị trí 4
	Các dãy còn lại
	

	2
	Khu vực 1 nông thôn
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	I

	14
	Nguyễn Du
	Giáp đường Quách Xuân Kỳ 
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	Trần Văn Ơn
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	Giáp đường Lý Thường Kiệt
	Trường Mầm non Đồng Phú
	III

	
	
	Trường Mầm non Đồng Phú
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	Giáp đường Hai Bà Trưng
	II

	
	
	Giáp đường Hai Bà Trưng
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	Nguyễn Hữu Cảnh
	II

	69
	Phạm Hồng Thái
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	Từ giáp QL 1A, phường Phú Hải
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	Cống Động Lực
	IV

	83
	Chu Văn An
	Lý Thái Tổ
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	Giáp đường sắt
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	Lý Thái Tổ
	V

	104
	(Đường chưa có tên)
	Chân cầu Vượt (mố cầu Đông)
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	III

	108
	(Đường chưa có tên)
	Giáp đường Hữu Nghị 

(cạnh Sở GD)
	Giáp đường Trần Quang Khải
	

	109
	Đinh Tiên Hoàng
	Lý Thường Kiệt
	Hai Bà Trưng
	IV

	110
	Hồ Chí Minh
	Giáp huyện Bố Trạch
	Giáp huyện Quảng Ninh
	V

	111
	Đường vào cổng Bệnh viện
	Giáp đường Hữu Nghị
	Giáp Bệnh viện Hữu nghị VN - CB
	I

	112
	Đường vào Trường THKTCNN
	Giáp đường Hà Huy Tập
	Giáp Trường TH KTCNN
	V

	113
	Đường 36 m Bảo Ninh
	Giáp cầu Nhật Lệ 
	Cổng Khu du lịch Mỹ Cảnh
	II

	
	KHU VỰC CHỢ VÀ GA 
	

	
	Chợ Đ. Hới, N. Lý, ga ĐH
	I

	
	Chợ Cộn
	III

	
	Chợ Bắc Lý
	I

	
	Chợ Công Đoàn
	IV


VII. HUYỆN QUẢNG TRẠCH

A. THỊ TRẤN BA ĐỒN

	TT
	Tên đường
	Từ
	Đến
	Loại đường

	1
	Quốc lộ 12A
	Ngã tư xã Quảng Thọ 
	Phía đông cầu Kênh Kịa
	I

	2
	Đường nội thị
	Ngã ba Đài tưởng niệm 
	Chợ cũ
	I

	3
	Đường nội thị
	Phía Đông chợ Ba Đồn
	Phía Tây chợ Ba Đồn
	I

	4
	Đường nội thị
	Phía Nam chợ Ba Đồn
	
	II

	5
	Đường nội thị
	Ngã tư Cấp 3
	Quốc lộ 12
	II

	6
	Đường nội thị
	Ngã tư Hội Chữ thập đỏ
	Quốc lộ 12
	II

	7
	Đường nội thị
	Ngã tư Huyện ủy
	Quốc lộ 12
	II

	8
	Đường nội thị
	Trung tâm Chính trị 
	Quốc lộ 12
	II

	9
	Đường nội thị
	Ngã tư Huyện ủy
	Bến đò
	II

	10
	Đường nội thị
	Đồn Công an
	Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề
	II

	11
	Đường nội thị
	Ngã tư Chữ thập đỏ
	Cầu Xưởng cưa
	II

	12
	Đường nội thị
	Nhà chị Mùi
	Quốc lộ 12
	II

	13
	Đường nội thị
	Ngã tư Cấp 3
	Cầu Vi Sinh
	I

	14
	Đường nội thị
	Nhà anh Bình
	Quốc lộ 12
	II

	15
	Đường nội thị
	Quốc lộ 12A 
	Giếng khoan
	III

	16
	Khu vực chợ
	Nhà chị Mùi
	Giáp Quảng Long
	III

	17
	Đường nội thị
	Nhà chị Mùi
	Lâm trường Quảng Trạch
	III

	18
	Đường nội thị
	Nhà anh Bình
	Trường Bán công 
	III

	19
	Đường nội thị
	Nhà anh Tình 
	Quốc lộ 12
	III

	
	Các tuyến đường mới làm có nền đường rộng từ 10,5 m trở lên thì xếp xuống đường loại 3
	


B. PHÂN LOẠI ĐẤT Ở, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NÔNG THÔN TẠI CÁC XÃ CỦA HUYỆN QUẢNG TRẠCH

1. Xã Quảng Thuận:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; ven tuyến đường từ Cổng chào của xã đến Đình Quảng Thuận; xung quanh chợ của xã; ven tuyến đường bê tông từ UBND xã qua nhà ông Diễn đi Quốc lộ 1A; tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Công ty 483. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường từ Đình Quảng Thuận đến Nhà máy vi sinh Sông Gianh, các tuyến đường liên thôn, xa Trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


2. Xã Quảng Thọ:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; ven tuyến đường từ ngã tư thôn Thọ Đơn đến giáp thôn Đơn Sa, Quảng Phúc. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường bê tông các thôn: Minh Lợi, Nhân Thọ, Thọ Đơn, Ngoại Hải; khu dân cư phía sau Huyện đội, Kho Tiệp (cũ); tuyến đường giữa ranh giới xã Quảng Xuân và xã Quảng Thọ.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


3. Xã Quảng Phúc:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm ven tuyến đường: Từ giáp thôn Thọ Đơn, xã Quảng Thọ đến Phà Gianh (cũ); tuyến đường bê tông UBND xã qua SVĐ xã đến bãi biển.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường bê tông các thôn: Đơn Sa, Diên Phúc, Mỹ Hòa, Tân Mỹ; tuyến đường liên thôn Mỹ Hòa - Diên Phúc.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


4. Xã Quảng Xuân:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; các trục đường chính nối với Q. Lộ 1A; xung quanh chợ Xuân Hòa. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường; liền kề với vùng ven.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, xa Trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


5. Xã Quảng Hưng:

	
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; ven các tuyến đường chính nối với Q. Lộ 1A.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường giao thông chính; liền kề với vùng ven.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nông thôn nằm ven các tuyến đường liên thôn, liên xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


6. Xã Quảng Tùng:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; ven các tuyến đường: Từ ngã ba thôn Phúc Kiều đến nhà anh Minh, thôn Phúc Kiều; từ ngã ba Bưu cục Roòn đến Trang trại anh Minh thôn Di Luân; khu vực xung quanh chợ Quảng Tùng; tuyến đường từ Trường Mầm non Sơn Tùng đến giáp chợ Quảng Châu. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường; nằm liền kề với vùng ven.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, liên xã, xa trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


7. Xã Quảng Châu:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm tại khu vực UBND xã, xung quanh chợ Quảng Châu; tuyến đường từ cầu Tùng Lý đến Trường Tiểu học số 2 Quảng Châu; tuyến đường từ trụ sở UBND xã đến Trường Trung học cơ sở; tuyến đường từ trụ sở UBND xã đến Trường Tiểu học số 1. Từ chợ Quảng Châu đến cầu Tùng Lý.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, liên xã còn lại, xa Trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


8. Xã Quảng Hợp:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm xung quanh chợ Quảng Hợp; trên tuyến đường từ chợ Quảng Hợp đến Trường Trung học cơ sở Quảng Hợp; khu vực trụ sở UBND xã Quảng Hợp. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, liên xã còn lại, xa Trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


9. Xã Quảng Kim:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm ven tuyến đường liên xã từ cầu Sông Thai đến ngã ba phía Tây chợ Quảng Kim. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, liên xã còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


10. Xã Quảng Phú:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; ven đường liên xã nối Quốc lộ 1A đến cầu Sông Thai; khu vực xung quanh chợ Quảng Phú; tuyến đường từ ngã ba Quốc lộ 1A đi bãi tắm Nam Lãnh. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, liên xã còn lại, đường vào Đồn Biên phòng 184, xa Trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


11. Xã Cảnh Dương:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; khu vực chợ đến Trạm kiểm soát Biên phòng cửa biển; từ cổng chào Cảnh Dương(nhà ông Sâm) đến trụ sở UBND xã. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường; liền kề với vùng ven.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, xa Trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


12. Xã Quảng Long:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; từ ngã ba Trạm điện đến ngầm số 1. Đường từ thôn Minh Phượng đến khu vực trung tâm thôn Chính Trực.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường; liền kề với vùng ven.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, xa Trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


13. Xã Quảng Phương:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn ven đường giao thông liên xã Phương - Lưu -Thạch đến chợ Cổng Quảng Lưu; ngã tư đường liên thôn đi thôn Đông Dương; từ cầu Pháp Kệ đến ngã ba đường đi xóm Bàu Sen; xung quanh chợ Cổng Quảng Lưu. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, xa Trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


14. Xã Quảng Tiến:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm xung quanh chợ Quảng Tiến. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, Trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


15. Xã Quảng Lưu:
	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm xung quanh chợ Cổng; xung quanh chợ Quảng Tiến; xung quanh Trung tâm xã; ven trục đường liên xã đi Quảng Thạch. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, xa Trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


16. Xã Quảng Thạch:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm ven trục đường đi Quảng Lưu đến xung quanh Trung tâm xã (dọc đường liên xã). 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, xa Trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


17. Xã Quảng Phong:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; từ khu vực cống ngăn mặn đến cầu Quảng Hải; từ bến Phà đi Quốc lộ 12A. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường; liền kề với vùng ven.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, xa Trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


18. Xã Quảng Thanh:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; từ ngã ba Quốc lộ 12A đến chợ Điền đến Quốc lộ 12A đi Quảng Phương. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường; liền kề với vùng ven.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, xa Trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


19. Xã Quảng Trường:

	
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; ven các tuyến đường chính.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường; liền kề với vùng ven.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nông thôn nằm ven các tuyến đường liên thôn, xa Trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


20. Xã Quảng Liên:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; xung quanh chợ Quảng Liên. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với chợ; liền kề với vùng ven.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, xa Trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


21. Xã Cảnh Hóa:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; xung quanh chợ Cảnh Hóa; ven trục đường chính liên xã. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với chợ; liền kề với vùng ven; tiếp giáp với trục đường chính.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nông thôn nằm ven các tuyến đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


22. Xã Phù Hóa:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm xung quanh trụ sở UBND xã Phù Hóa; ven trục đường từ chợ Quảng Liên đi UBND xã. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, xa Trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


23. Xã Quảng Hải:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm ven các trục đường chính của xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


24. Xã Quảng Hòa

	Vị trí
	Khu vực 1: Khu vực trung tâm xung quanh trụ sở UBND xã, khu vực chợ, trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường; tiếp giáp với chợ.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


25. Xã Quảng Lộc

	Vị trí
	Khu vực 1: Khu vực trung tâm xung quanh trụ sở UBND xã; ven trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


26. Xã Quảng Văn:

	Vị trí
	Khu vực 1: Khu vực trung tâm xung quanh trụ sở UBND xã; khu vực chợ; ven trục đường liên xã; các trục đường chính của thôn Văn Phú

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn còn lại .

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


27. Xã Quảng Minh:

	Vị trí
	Khu vực 1: Khu vực trung tâm xung quanh trụ sở UBND xã, khu vực chợ, trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn .

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường thuộc khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	28. Xã Quảng Sơn:

	Vị trí
	Khu vực 1: Khu vực trung tâm xung quanh trụ sở UBND xã, khu vực chợ, trục đường liên xã. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Ven các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


29. Xã Quảng Thủy 

	Vị trí
	Khu vực 1: Khu vực trung tâm xung quanh trụ sở UBND xã, trục đường liên xã. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


30. Xã Quảng Tân:

	Vị trí
	Khu vực 1: Khu vực trung tâm xung quanh trụ sở UBND xã; khu vực chợ; ven trục đường liên xã. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, xa Trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


31. Xã Quảng Trung:

	Vị trí
	Khu vực 1: Khu vực trung tâm xung quanh trụ sở UBND xã; khu vực chợ; trục đường liên xã. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


32. Xã Quảng Tiên:

	Vị trí
	Khu vực 1: Khu vực trung tâm xung quanh trụ sở UBND xã, khu vực chợ, trục đường liên xã. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, xa trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


33. Xã Quảng Đông:

	Vị trí
	Khu vực 1: Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven . 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường; liền kề với vùng ven.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	
	Khu vực 2: Các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


C. PHÂN LOẠI KHU VỰC, VỊ TRÍ ĐẤT Ở, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN ĐÔ THỊ, ĐẦU MỐI GIAO THÔNG, TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU DU LỊCH TẠI CÁC XÃ HUYỆN QUẢNG TRẠCH: (Trừ các khu đất mặt tiền thuộc các đường phố đã được phân loại tính theo giá đất ở đô thị).

	1
	Xã Quảng Long

	
	1. Khu vực 1: Khu vực Chi nhánh XNK và xung quanh Chi nhánh XNK; Khu vực từ Nam Trạm điện đến giáp thị trấn Ba Đồn; khu vực Tây Bắc cầu Bánh Tét mới; khu vực chợ cũ.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường chính, đường liên xã 

	Vị trí 2
	Tiếp giáp các trục đường nối với trục đường chính, đường liên xã mà xe tải vào tận nơi. 

	Vị trí 3
	Tiếp giáp các ngõ, hẻm tiếp nối với vị trí 2 mà xe ô tô, xe 3 bánh vào tận nơi.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại trong khu vực.

	2
	Xã Quảng Phong

	
	1. Khu vực 1: Khu vực xóm cầu và phía Nam cầu Kênh Kịa

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A

	Vị trí 2
	Mặt tiền các trục đường nối Quốc lộ 12A đến khu vực cống ngăn mặn

(Đập tràn đi Ba Đồn)

	Vị trí 3
	Tiếp giáp các trục đường khác mà xe tải vào tận nơi.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại trong khu vực.

	
	1. Khu vực 2: Ven Quốc lộ 12A từ xóm Cầu đến giáp Quảng Thanh

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A

	Vị trí 4
	Liền kề với vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	3
	Xã Quảng Thanh

	
	1. Khu vực 3: Ven Quốc lộ 12A

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A

	Vị trí 4
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	4
	Xã Quảng Trường:

	
	1. Khu vực 3: Ven Quốc lộ 12A

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A

	Vị trí 4
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	5
	Xã Quảng Liên

	
	1. Khu vực 3: Ven Quốc lộ 12A

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A

	Vị trí 4
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	6
	Xã Cảnh Hóa

	
	1. Khu vực 2: Ven Quốc lộ 12A đoạn từ Đội Thuế đến giáp huyện Tuyên Hóa

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A

	Vị trí 4
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	
	2. Khu vực 3: Ven Quốc lộ 12A đoạn còn lại

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A

	Vị trí 4
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	7
	Xã Quảng Thọ

	
	1. Khu vực 1: Ven Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Nhân Thọ đến giáp Quảng Thuận

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A

	Vị trí 2
	Dãy 1 khu vực Trạm điện 110 KV.

	Vị trí 3
	Dãy 2 khu vực Trạm điện 110 KV.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	
	2. Khu vực 2: Ven Quốc lộ 1A từ cầu Nhân Thọ đến giáp Quảng Xuân.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A

	Vị trí 4
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	
	3. Khu vực 3: Đường từ ngã tư Quảng Thọ đi xuống biển Quảng Thọ; thôn Minh Phượng; thôn Minh Lợi.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các đường chính liên xã và đường xuống biển Quảng Thọ.

	Vị trí 2
	Mặt tiền các đường liên thôn đã đổ bê tông mà xe tải đi được. 

	Vị trí 3
	Mặt tiền các trục đường còn lại mà xe tải vào được.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại 

	8
	Xã Quảng Thuận

	
	1. Khu vực 1: Ven Quốc lộ 1A đoạn từ giáp Quảng Thọ đến giáp Trạm thu phí Cầu Gianh; đường từ Cầu Vi Sinh đến Nhà máy vi sinh Sông Gianh; đường từ cầu Xưởng Cưa đến ngã tư đi Nhà máy vi sinh Sông Gianh.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường nói trên.

	Vị trí 4
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	
	2. Khu vực 2: Đường mới từ Quốc lộ 1A đến ngã tư đi Nhà máy vi sinh Sông Gianh; ven Quốc lộ 1A đoạn từ Trạm thu phí Cầu Gianh đến Cầu Gianh.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường nói trên.

	Vị trí 4
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	
	3. Khu vực 3: Xóm cầu xã Quảng Thuận.

	Vị trí 2
	Mặt tiền các trục đường bê tông mà xe tải vào được.

	Vị trí 3
	Mặt tiền các trục đường còn lại mà xe tải vào được.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	9
	Xã Quảng Xuân

	
	1. Khu vực 3: Ven Quốc lộ 1A

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A

	Vị trí 4
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	10
	Xã Quảng Hưng

	
	1. Khu vực 3: Ven Quốc lộ 1A

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A

	Vị trí 4
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	11
	Xã Quảng Tùng:

	
	1. Khu vực 2: Ven Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Roòn đến ngã ba đi Quảng Châu; ven trục đường từ Quốc lộ 1A đến giáp xã Cảnh Dương.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường nói trên.

	Vị trí 4
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	
	2. Khu vực 3: Ven Quốc lộ 1A đoạn từ ngã ba đi Quảng Châu đến giáp Quảng Hưng.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A

	Vị trí 4
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	12
	Xã Quảng Phú:

	
	1. Khu vực 2: Ven Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Roòn đến Trường cấp 3 Roòn

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A

	Vị trí 4
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	
	1. Khu vực 3: Ven Quốc lộ 1A đoạn từ Trường cấp 3 đến giáp Quảng Đông.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A

	Vị trí 4
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	13
	Xã Quảng Đông

	
	1. Khu vực 2: Ven Quốc lộ 1A đoạn từ ngã ba Lò Vôi đi thôn 19/5 đến ngã ba đi thôn Vĩnh Sơn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A

	
	2. Khu vực 3: Ven Quốc lộ 1A các đoạn còn lại; toàn bộ khu vực nằm trong quy hoạch khu công nghiệp, khu du lịch đã được tỉnh phê duyệt và ven khu công nghiệp, khu du lịch.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A; mặt tiền các trục đường chính từ Quốc lộ 1A vào khu công nghiệp - du lịch.

	Vị trí 2
	Mặt tiền các trục đường trên 10,5 m trong vùng quy hoạch khu công nghiệp - du lịch đã được đầu tư xây dựng nối liền các trục đường chính nói trên. 

	Vị trí 3
	Mặt tiền các trục đường còn lại mà xe tải đi được.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.
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	Xã Cảnh Dương:

	
	1. Khu vực 2: Ven đường từ Quốc lộ 1A đến chợ Cảnh Dương và xung quanh chợ Cảnh Dương.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường xuống chợ và các lô đất khu vực chợ có khả năng kinh doanh.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2 mà xe ô tô, xe 3 bánh vào tận nơi.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại xung quanh khu vực chợ, liền kề với vị trí 3.


Phân loại vùng:

- Vùng Trung du: Gồm các xã sau: Quảng Trường, Quảng Tiên, Quảng Lưu, Quảng Thủy.

- Vùng Miền núi: Gồm các xã sau: Quảng Hợp, Quảng Kim, Quảng Châu, Quảng Thạch, Quảng Tiến, Quảng Liên, Cảnh Hóa, Quảng Sơn.

- Vùng Đồng bằng: Gồm các xã còn lại./.
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